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Lúa gạo là một thực phẩm quan trọng cho hơn phân nửa nhân loại trên quả địa cầu và có ảnh hưởng lớn trong lãnh vực kinh tế, văn hóa và chính trị của nhiều quốc gia, chủ yếu châu Á và một số nước thuộc châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Vào năm 2004, thế giới có 112 nước trồng lúa trên 151 triệu hecta với năng suất bình quân gần 4 t/ha. Mặc dù có khuynh hướng chung gia tăng trong nhiều thập niên qua, tình trạng sản xuất lúa thế giới vẫn còn thay đổi bất thường theo điều kiện khí hậu hàng năm, vì hơn 40% diện tích trồng lúa hiện nay còn lệ thuộc vào nước trời. Chẳng hạn, trong những năm gần đây sản xuất lúa đã giao động mạnh vì tình trạng khí hậu bất thường ở châu Á và giá lúa gạo tiếp tục sút giảm từ 296 đô la trong 1996 xuống 195 đô la trong 2003 và lên trở lại 238 đô la/tấn trong 2004. Sản lượng lúa của thế giới giảm từ 611 triệu tấn trong 1999 xuống 598 triệu tấn trong 2001, 569 triệu tấn trong 2003, và tăng trở lại 605 triệu tấn lúa trong 2004  (FAOSTAT, 2005). Trong thế kỷ XX, có nhiều nạn đói xảy ra có tính cách địa phương ở một số nước á Châu. Thiên tai xảy ra ở vùng Bengal trong 1953, Ấn Độ vào 1966 và 1967 đã gây ra nạn thiếu đói trầm trọng và thế giới đã can thiệp giúp đỡ xứ này thoát qua cơn khủng hoảng. Riêng ở Việt Nam có 500 người chết đói ở Nghệ An trong 1929 (Dumont, 1995) và 2 triệu nguời chết đói ở miền Bắc trong 1945.  

Cuộc Cách Mạng Xanh đã bùng phát từ giữa thập niên 1960s đến giữa 1990s trên thế giới đã làm tăng sản lượng lúa gần gấp ba, từ 216 triệu tấn trong 1961 lên gần 605 triệu tấn trong 2004, hay 4,2% mỗi năm. Sự thành công to lớn này đã giúp cho thế giới tránh khỏi nạn đói trầm trọng mà nhiều nhà xã hội học đã tiên đoán có thể xuất hiện vào cuối thế kỷ XX; nhưng Cách Mạng Xanh cũng đã để lại một số hiện tượng tiêu cực như xói mòn di truyền, gia tăng sâu bệnh phá hại lúa, sử dụng bừa bãi chất hóa học nông nghiệp, ô nhiễm môi trường. Lúa cao năng đã giúp nhiều nông dân trồng lúa tưới tiêu cải thiện lợi tức lúc ban đầu; nhưng sản lượng lúa thế giới gia tăng làm giá cả tụt giảm liên tục từ giữa thập niên 1970s đến nay, ảnh hưởng đến đời sống của nông dân trồng lúa không ít. Do đó, nhiều nhà quan sát có cảm tưởng rằng người sản xuất lúa ở các nước đang phát triển thường trở nên nghèo khó, so với các thành phần nông dân khác. Thật vậy, ngành sản xuất lúa gạo đang gắn liền với hoàn cảnh nghèo khó của người dân trồng lúa, chủ yếu ở những nước có nền kinh tế dựa vào sản xuất lúa gạo. Hơn phân nửa dân số nghèo đói thế giới cư ngụ ở châu á. Châu này có đến 12 nước có lợi tức quốc gia cho mỗi đầu người (GNI) thấp, dưới 800 đô la mỗi năm (Xem thêm Phụ Bản 3: GNI, lợi tức quốc gia của mỗi đầu người và PPP, khả năng mua sắm, 2004). Nông dân trồng lúa ở Thái Lan vẫn còn tương đối nghèo, mặc dù nước này dẫn đầu xuất khẩu gạo trong 70 năm qua! Đây là một vấn đề bức xúc của Thái hiện nay. 

Vì thế, chính sách nhà nước của các xứ  liên hệ phải hành sử như thế nào để có thể nâng cao đời sống của nông dân trồng lúa và xóa đói giảm nghèo ở nông thôn? Muốn đưa một xã hội từ chậm tiến đến tiến bộ, nhà nước không thể không có biện pháp thực tế, hữu hiệu để thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa thành thị và nông thôn. Đời sống kinh tế của nông thôn phải được cải tiến tận gốc rể từ dân trí đến xã hội, kinh tế để ánh sáng văn minh có thể về đến các thôn ấp hẻo lánh. Ngoài ra, ngành sản xuất lúa gạo thế giới sẽ về đâu khi nhiều nước châu á có nền kinh tế phát triển nhanh chóng chuyển đổi từ hệ thống sản xuất bao cấp qua kinh tế thị trường, trong khung cảnh WTO, khuynh hướng toàn cầu hóa? Và làm thế nào để nâng cao chất lượng sản xuất lúa gạo và bảo vệ môi trường cho các thế hệ mai sau?   

Để giúp người đọc am hiểu hơn về sản xuất lúa gạo thế giới, chương này bao gồm (i) sơ lược tiến trình sản xuất từ dấu ấn lịch sử nông nghiệp nguyên thủy đến cuộc Cách Mạng Xanh, (ii) hiện trạng sản xuất lúa, (iii) khuynh hướng và dự phóng mức cung cầu và (iv) các thách thức và cơ hội của ngành này sẽ được lần lượt đề cập tới.  

1.

SƠ LƯợC TIếN TRìNH SảN XUấT LúA QUốC Tế

Cây lúa hiện nay đã trở nên ân nhân vĩ đại cung cấp năng lượng hàng ngày và hàng trăm triệu việc làm cho hơn phân nửa dân số trên thế giới. Lúa gạo là thức ăn căn bản của 36 nước, với khẩu phần bình quân 3 năm (2001/03) trên 50kg gạo/người/năm, trong đó có 22 nước ở châu Á và Thái Bình Dương, 10 nước ở châu Phi, và 4 nước ở châu Mỹ La Tinh như sau:

· Châu Á: Ấn Độ, Bắc Hàn, Bangladesh, Brunei, Cambodia, Comoros, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nam Hàn, Nepal, Nhựt Bổn, Philippines, Đảo Solomon, Sri Lanka, Thái Lan, Timor-Leste, Trung Quốc, Vanuatu và  Việt Nam.    

· Châu Phi: Comoros, Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Mauritius, Senegal và Sierra Leone.

· Châu Mỹ La Tinh: Costa Rica, Cuba, Guyana và Suriname.

Cây lúa đã tiến hóa liên tục và lâu dài từ thời cổ sơ đến cuộc Cách Mạng Xanh trong hạ bán thế kỷ vừa qua.


1.1.
Trước Cách Mạng Xanh

- Vào thời cổ sơ, sự sinh tồn của nhân loại đã hoàn toàn lệ thuộc vào thiên nhiên với hoạt động hái lượm và săn bắt cho đến khi nền nông nghiệp sơ khai khởi đầu cách nay độ 8.000-10.000 năm trong nền văn hóa Hòa Bình. Với nền nông nghiệp này, con người đã tự làm chủ ít nhiều cuộc sống của mình qua phương cách thuần dưỡng các loài gia cầm, thú rừng như chó sói, trâu bò, heo rừng và các loại cây thực phẩm họ Đậu và cây có củ-rể ăn được để sản xuất thức ăn hàng ngày. Tiến trình này đã đòi hỏi con người trải qua hàng 4-5 thiên niên kỷ tiếp theo để hoàn chỉnh nền nông nghiệp tốt hơn và mang tính chất đa dạng phong phú hầu đáp ứng nhu cầu cho đời sống tiến bộ hơn của con người. Trong tiến trình phát triển nền nông nghiệp sơ khai, cây lúa cũng được người châu á chú ý đến, vì: 

(i) cây lúa dại đã hiện diện khắp nơi từ đầm lầy cho đến rừng núi ẩm ướt ở vùng có khí hậu nhiệt đới; 

(ii) cây lúa dễ trồng ở bất cứ nơi nào, quanh chỗ cư trú của người tiền sử như hang động; 

(iii) cây lúa sản xuất thực phẩm nhanh do nhiều chồi, gié lúa có nhiều hạt trong vòng 3-7 tháng; và

(iv) hạt lúa có thể tồn trữ lâu dài so với rau cải, củ-rể và cây ăn quả sau khi thu hoạch. 

- Cách đây 6.000 năm, các bộ lạc trồng lúa xuất hiện ở khắp Châu á. Họ đã xuất hiện từng đoàn người và sinh sống bằng du canh, nhưng nghề săn bắt thú, tôm cá, ốc ở các sông rạch và biển cả vẫn còn chủ yếu. ở những nước như Trung Quốc (giữa sông Hoàng Hà và Dương Tử) và Ấn Độ (Assam), lúa trồng có thể xuất phát từ các đồng bằng lớn nơi dân chúng sống tập trung vào thời cổ sơ. Nhưng ở nhiều nước trong vùng Đông Nam Á, như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam, miền Nam Trung Quốc, cư dân có thể bắt đầu nghề trồng lúa ở các vùng núi rừng có khí hậu ẩm ướt với những loài lúa dại thuần dưỡng. Sau đó, họ mới di chuyển xuống các thung lũng, lưu vực sông rạch để canh tác lúa vì năng suất lúa cao hơn và cuộc sống ổn định hơn.  Khi những bộ lạc trồng lúa bắt dầu xuất hiện, đời sống con người khởi sắc hơn vì họ có một nghề sản xuất thức ăn hàng ngày và đời sống không phải luôn lệ thuộc vào thiên nhiên, di chuyển đây đó để tìm kiếm thức ăn như xưa. Cuộc sống của cư dân lúc này thật sự thay đổi theo chiều hướng tích cực nhờ định cư và mở đầu cho nền văn minh lúa phát triển nhanh trong tương lai.

- Từ lúa nếp đến lúa tẻ: Sau khi nghiên cứu các giả thuyết về nguồn gốc của cây lúa trồng ở châu á, Ông Chang (1985) kết luận tổng thể rằng cây lúa trồng có nguồn gốc đa nguyên, độc lập và xuất hiện cùng thời. Một trong những trung tâm này là Miền Thượng Du Bắc Việt. Lúa nếp với hạt to, ngắn hoặc dài trung bình được xem xuất hiện trước tiên. Các bộ lạc trồng lúa rẫy xuất hiện ở Đông Nam á vào thời tiền sử vẫn còn tồn tại đến ngày nay, dù rất ít, ở các vùng rừng núi, mà đa số còn trồng loại lúa nếp. Sau đó, do tiến hóa hoặc du nhập từ bán đảo ấn Độ, lúa tẻ xuất hiện và dần dần chiếm ưu thế hiện nay. Trong nghiên cứu về hình dạng vỏ trấu trong những viên gạch của các đền chùa đổ nát ở Đông Dương và ấn Độ trong thế kỷ II đến XVIII sau CN, Ông Watanabe (1977) đưa ra giả thuyết rằng lúc đầu cây lúa không phân biệt ra lúa rẫy và lúa nước, nhưng về sau lúa rẫy được trồng trên đồi núi theo lối du canh có hạt to (lúa nếp), trong khi lúa nước trồng ở các đầm lầy có hạt ngắn (tròn) (lúa japonica). Từ thế kỷ X đến XV, hạt ngắn và to chiếm ưu thế trong lục địa, trong khi hạt thon, dài (lúa indica) ở vùng bờ biển và đầm lầy; nhưng từ thế kỷ XIII và XIV, lúa hạt to giảm dần và lúa dài, thon tăng gia ở đồng bằng chính của Thái Lan. Trong thế kỷ XIX, cây lúa hạt ngắn và to chỉ còn lại trong hệ thống trồng lúa rẫy du canh trên đồi núi, vì dân cư của vùng này ít tiếp cận với các nền văn minh thế giới.  

ở Việt Nam, trái lại, Ông Sakurai (1987) xem xét hạt gạo cháy thành than được tìm thấy ở lưu vực sông Cả và cho rằng cây lúa có hạt dài thon xuất hiện trước cây lúa có hạt ngắn và to, vì lý do sau đây:

· Hạt gạo cháy được tìm thấy ở nền văn hóa Phùng Nguyên (1.380 ± 100 tr CN) không phải gạo nếp mà hạt dài thon;

· Hạt gạo cháy được tìm thấy ở nền văn hóa Đồng Đậu (1120 ± 100 tr. CN) gồm lẫn lộn hạt nếp to và tròn và hạt gạo tẻ;

·  Hạt gạo cháy được tìm thấy ở nền văn hóa Gò Mun (435 ± 60 tr. CN) ngắn và dài

Tuy nhiên, kết luận của ông Sakurai cần xét lại (đặc biệt về xếp loại hạt, địa điểm và niên kỷ), vì chỉ trong 1.000 năm, tiến hóa của cây lúa có hạt dài thon (tẻ) trở thành cây lúa có hạt ngắn to (nếp), rồi sau đó tiến hóa trở lại cây lúa có hạt dài thon. Cho đến nay, lúa hạt dài đã thay thế hẳn lúa nếp và chiếm ưu thế.

- Tiến trình quản lý sản xuất lúa:  Nghề trồng lúa tiến hóa vượt qua thời gian và không gian bằng sức cần lao, kinh nghiệm và sáng tạo của con người. Từ cây lúa dại được thuần dưỡng liên tục cho vài trăm kg lúa/ha trong thời nguyên thủy trở thành cây lúa trồng có khả năng sản xuất 8-10 t/ha trong thời đại văn minh. Các giai đoạn tiến bộ trong quản lý sản xuất lúa thế giới qua nhiều thiên niên kỷ được tóm lược như sau (Greenland, 1997):

· 10.000-7.000 năm trước: Giai đoạn hái lượm và năng suất lúa độ 200-300 Kg/ha.

· 7.000-6.000 năm trước: Gieo hạt lúa để trồng, đưa năng suất lúa lên khoảng 800 Kg/ha.

· 5.000-4.500 năm trước: Làm đê đập để giữ nước.

· 4.800-4.000 năm trước: Bắt đầu dẫn nước vào ruộng, đưa năng suất lúa lên 1,5 t/ha.

· 4.700-3.600 năm trước: Trồng hai vụ.

· 4.200-3.200 năm trước: Làm ruộng bậc thang trên đồi núi để giữ nước trồng lúa, chống xói mòn.
· 3.200-2.100 năm trước: Cấy lúa ở ruộng nước.

· 3.000-2.000 năm trước: Các dụng cụ bằng sắt như rìu, cuốc, cày, xẽng, v.v. xuất hiện giúp cải tiến mạnh mẽ canh tác lúa. Nhờ đó, năng suất lúa thế giới tăng từ 2 lên 2,3 t/ha. 

· 2.000-1.200 năm trước: Tích trữ nước ở ao hồ để trồng lúa, tưới nước, làm cho năng suất lúa tăng từ 2,3 lên 2,8t/ha.

· 150 năm trước cho đến nay: sử dụng phân và các chất hóa học nông nghiệp, phát triển mạnh hệ thống dẫn thoát thủy và sử dụng các phương pháp tuyển chọn, lai tạo giống lúa. Cho nên, năng suất bình quân của lúa trên thế giới tăng rất nhanh, từ 2,8 lên gần 4t/ha, trong khi nhiều nước đạt đến 8-10 t/ha.  

Trước CMX, đã có những cuộc Cách Mạng trồng lúa âm thầm xảy ra trong những nước đã phát triển với sự hỗ trợ của quá trình phát triển kỹ nghệ vào đầu thế kỷ XX. Nước Nhựt Bổn đã dẫn đầu các cuộc Cách Mạng âm thầm này.  Vào thế kỷ thứ X, Nhựt Bổn đã đạt đến năng suất bình quân khoảng 1 t/ha, từ thế kỷ XVII đến XIX năng suất đã đến gần 2 t/ha và đến đầu thế kỷ XX (1903-1907) năng suất đến 3.1 t/ha (Greenland, 1997). Trong thời gian này năng suất lúa của Trung Quốc và các nước khác ở châu á chỉ đạt đến 40-50% của Nhựt Bổn, hay độ 1,2 - 1,6 t/ha mà thôi. Bước tiến bộ vượt bực của Nhựt là do sự cố gắng lai giống liên tục đã bắt đầu từ năm 1810, sử dụng phân hóa học và phát triển ngành thủy nông. Các chuyên gia Nhựt đã tạo ra hàng loạt các giống lúa lùn hoặc thấp giàn, thân cứng, lá thẳng, phản ứng phân đạm cao và chỉ số thu hoạch cao, cho nên dẫn đến năng suất tăng vượt bực so các loại lúa khác trên thế giới. Nước Nhựt đã dẫn đầu cuộc CMX trên thế giới.

1.2.      Cuộc Cách Mạng Xanh

Cuộc Cách Mạng Xanh (CMX) hiện nay trên thế giới không phải là CMX đầu tiên của loài người.  Có thể CMX đầu tiên xảy ra cách nay độ 8.000-10.000 năm, lúc con người bắt đầu chuyển đổi nếp sống từ hoàn toàn lệ thuộc vào thiên nhiên đến tự chủ động cuộc sống bằng cải hóa và thuần thục các loại cây cũng như thú rừng để dùng làm thực phẩm. Gần đây hơn, Nhựt Bổn đã làm một cuộc CMX âm thầm vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, khi xứ này đưa năng suất bình quân từ 1.85 t/ha vào 1978-1887 lên 3.10 t/ha trong 1903-07. Sau khi thành công trong cuộc lai tạo giống cao năng mới và lùn thấp, Nhựt Bổn lại dẫn đầu một cuộc CMX khác trong cải tiến năng suất lên 4-5 t/ha vào thập niên 1930s. Và một số nước đã phát triển thuộc vùng ôn đới, như ý, Tây Ban Nha, Mỹ, v.v. cũng làm một bước tiến lớn trong cải thiện năng suất của cây lúa một cách đáng kể trong thập niên 1950s-60s. Một số giống lúa japonica cũng được giới thiệu trồng ở vùng nhiệt đới ở châu á và châu Phi, nhưng năng suất không cao hơn lúa địa phương vì trổ bông sớm và dễ nhiễm sâu bệnh của vùng nhiệt đới. Vì thế, loại lúa japonica không được ưa chuộng ở ngoài vùng khí hậu ôn đới.

Ngoài Nhựt Bổn và Đài Loan, các nước ở châu á khởi đầu lai tạo giống lúa vào thập niên 1910s, chẳng hạn Việt Nam đã bắt đầu lai tạo giống lúa đầu tiên vào 1917. Công tác cải tiến di truyền này đã phát triển mạnh vào các thập niên kế tiếp, nhưng sản xuất lúa gạo ở châu á vẫn trì trệ, trong khi dân số tăng gia ở mức đáng lo ngại. Các giống lúa lai tạo mới đều cao giàn từ 150 đến 200 cm, lá rộng, cong oằn, dễ đổ ngã khi hạt chín và không phản ứng đạm cao - không quá 30 kg N/ha. Vì thế vào 1950s, công thức bón phân đạm khuyến cáo là 30 KgN/ha.

Vào thập niên1950s, một số quốc gia đã thành công lai tạo được các giống lúa lùn hoặc nửa lùn như Jaya của ấn Độ; H4, H5 của Sri Lanka; BPI-76 của Philippines (1956), Taichung Native 1 của Đài Loan.  Giống Taichung Native 1, loại lúa india, thấp giàn, có năng suất cao từ 6-8 tấn/ha, được phổ biến vào 1956 và trở nên thông dụng ở châu á và châu Phi. Hiện nay, giống lúa này còn được ưa chuộng ở Madagascar.  Giống lúa Taichung Native 1 là do lai tạo giữa giống lúa Dee-gee-woo-gen, thấp lùn và có rất nhiều chồi và giống Tsai-yuan-chung, cao giàn, kháng bệnh và chịu hạn. Các giống lúa kể trên cho năng suất cao hơn lúa địa phương, chất lượng tương đối cao, kháng nhiều loại sâu bệnh ở miền nhiệt đới với khí hậu ẩm ướt, kháng chịu đổ ngã; nhưng khả năng phản ứng phân đạm không cao như IR8. 

Cũng vào thập niên 1950s, Chương Trình Lai Giống India X Japonica của ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (IRC), FAO được thực hiện với sự tham dự của nhiều quốc gia châu á. Những nước này gởi các giống có năng suất cao của họ cho Viện Nghiên Cứu Lúa Gạo ở Cuttack, ấn Độ để lai tạo với giống lúa Japonica.  Từ thế hệ thứ hai, F2, hạt giống được gởi đến các nước hội viên tiếp tục công cuộc tuyển lựa. Trong chương trình này, các giống lúa ADT 27 tuyển lựa ở Tamil Nadu, ấn Độ và giống lúa Malija và Mashuri tuyển lựa ở Malaysia được phổ biến rộng rãi. Giống Mashuri còn được trồng đến ngày nay ở một số nước thuộc châu á và châu Phi vì năng suất khá cao và chất lượng tốt. Tuy nhiên, các giống lúa này không có điều kiện thuận lợi để phố biến rộng rãi trên thế giới, mặc dù năng suất không thua gì IR8 va IR5 của Viện Nghiên Cứu Lúa Gạo Quốc Tế (IRRI) ở Los Banos, Philippines. Sự thành công của cuộc CMX là do 3 yếu tố chính: phát triển hệ thống thủy lợi, sử dụng phân hóa học và phổ biến sâu rộng các giống lúa cao năng. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này CMX khó có thể xảy ra, hoặc nếu có rất chậm chạp. Chẳng hạn ở Việt Nam, trong thời gian từ 1976 đến 1988, CMX xảy ra rất muộn hoặc không có ở Việt Nam vì thiếu phân hóa học, mặc dù có đủ giống cao năng tốt, thủy lợi phát triển mạnh, không kể đến chính sách của nhà nước.

Sự thành công của cuộc CMX vừa qua trên thế giới là do sự đóng góp từ Viện Lúa Mì và Bắp Quốc Tế (CIMMYT) ở Mexico và IRRI ở Philippines và công lao không nhỏ của một số cơ quan bảo trợ quốc tế như FAO, các cơ quan chính phủ và các tổ chức vô chính phủ, mà từ trước đến nay người ta cố tình quên lãng. Nếu không có các cơ quan này, các Viện nghiên cứu IRRI và CIMMYT không thể tạo nên CMX vừa qua. Thật vậy, chứng cớ rõ ràng ở VN vào thời kỳ 1976-1988, ở Madagascar từ trước đến nay, nơi có đầy đủ các giống cao năng và thủy lợi; nhưng CMX đã không thể xảy ra vì thiếu phân bón không kể đến chính sách lúa gạo của xứ. Đối với lúa lai cũng thế. IRRI không thể phổ biến rộng rãi loại lúa lai đến nông dân nếu không có sự tham gia của kỹ nghệ hạt giống, chính sách nhà nước và sự hỗ trợ của cơ quan FAO và các tổ chức khác.

Cách dây 200 năm, Malthus tiên đoán rằng thế giới sẽ bị đói trầm trọng vì mức độ dân số tăng nhanh hơn sản xuất thực phẩm, nhưng Ông chỉ đúng phân nửa mà thôi vì ông đã không tiên đoán được bản tính sinh tồn của con người và ảnh hưởng quan trọng của  tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Tuy nhiên, những cuộc đói kém địa phương đã xuất hiện theo sau cuộc chiến tranh Thế Giới lần thứ II ở vùng đất Bengal (1943) và ở miền Bắc Việt Nam (1945), đã làm cho giới quan sát thế giới lo ngại không ít. Thể hiện sự so âu này, Thủ Tướng Jawaharlal Nehru của ấn Độ trong năm 1949 đã nói “Mọi thứ có thể chờ đợi ngoại trừ nông nghiệp” (Borlaug et al., 2001).

Vào đầu thế kỷ, sản xuất lúa mỗi năm cũng gia tăng, nhưng chậm chạp, không bắt kịp sự gia tăng dân số trên thế giới. Năng suất lúa trên một đơn vị diện tích không thay đổi nhiều, khoảng 2 t/ha, trong khi diện tích ruộng đất canh tác không tăng gia nhiều. Do đó, ngành sản xuất thực phẩm chính của nhân loại rõ ràng còn nhiều khuyết điểm, chẳng hạn thiếu yếu tố nông học, như hạt giống cải tiến, phương pháp canh tác tiến bộ và quản lý đầu vào hữu hiệu.  

Cuộc CMX xuất hiện từ giữa thập niên 1960s và chấm dứt vào giữa thập niên 1990s, do sự khám phá sử dụng “gen lùn” giúp cho loài thảo mộc hấp thụ phân hóa học hữu hiệu và giúp cây chống đổ ngã, gây ra sự thất thoát. Loại gen lùn này được tìm thấy ở cây lúa mì Norin 10B ở Nhật Bổn. Đối với lúa, gen lùn được tìm thấy ở giống Dee-gee-woo-gen bởi các chuyên gia Trung Quốc và sau đó lai tạo ở Đài Loan để tạo nên giống lúa Taichung Native 1 trong 1950s, gần giống với lúa IR8.

	Lúa Mì Trong Cách Mạng Xanh

Loại gen lùn lúa mì được khai thác triệt để trong chương trình lai tạo giống của Ông Orville Vogel ở trường Washingtong State University, Pullman, Tiểu Bang Washington, Mỹ. Vào năm 1953, nhóm chuyên gia về lúa mì do Tiến Sĩ Norman Borlaug lãnh đạo ở Viện Nghiên Cứu Lúa Mì và Bắp CIMMYT ở Mexico đã dùng gen lùn lúa mì của Vogel để tạo ra các giống lúa mì có năng suất cao và kháng đổ ngã. Trong năm 1960, Rockefeller Foundation và FAO bảo trợ cho 3 chuyến công tác do Ông Borlaug hướng dẫn để nghiên cứu xem các giống lúa mì lùn và các kỹ thuật canh tác tiến bộ tạo ra bởi CIMMYT có thể chuyển giao đến các nước khác ở châu á và châu Phi.

ở Vùng Trung Đông và Bắc Phi, lúa mì cải tiến phát triển mạnh từ giữa thập niên 1960s đến 1980s, làm năng suất lúa mì tăng gấp đôi từ 870 kg/ha lên 1.630 kg/ha, diện tích thu hoạch cũng tăng từ 76 triệu đến 96 triệu ha, và sản xuất lúa mì tăng từ 65 triệu đến 157 triệu tấn, tức 140%.

ở ấn độ và Pakistan, chương trình lai tạo giống lúa mì cải tiến và áp dụng các kỹ thuật nông học bắt đầu vào giữa thập niên 1960s. Sự kiện trúng mùa lúa mì vào vụ mùa 1967-68 ở ấn Độ và Pakistan và một số xứ khác đã làm cho USAID ở xứ này báo cáo rằng “Một cái gì đó vừa xảy ra; đã có sự thay đổi ngoạn mục ở sản xuất lúa mì và bây giờ bắt đầu với lúa.  Dường như rằng cuộc Cách Mạng Xanh đang xảy ra.”  Thời đại mới đang đến với hai nước này. Từ 1966 đến 1971, sản xuất lúa mì đã tăng gấp đôi ở hai xứa này và giúp họ tiến đến tự túc lúa mì  trong những năm gần đây, mặc dù dân số gia tăng nhanh (Borlaug et al., 2001).  




Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (The International Rice Commission - IRC) dưới sự lãnh đạo của cơ quan FAO đã được thành lập vào tháng Giêng năm 1949. Vào 1956, ủy Ban đã đề cử Ông N. Parthasarathy làm Thư Ký Điều Hành và làm việc ở Châu Á. Ông đã khuyến cáo FAO “...nên để ý đến đề nghị thành lập một viện thí nghiệm lúa gạo quốc tế...” ở châu á và đã được cuộc họp khoáng đại của IRC chấp thuận vào 1958. Với đề nghị của FAO, và tài trợ của cơ quan Ford Foundation và Rockefeller Foundation, Viện IRRI được thành lập vào năm 1960 ở Los Banos, Philippines.  

Sau đó, giống lúa IR8 được lai tạo từ giống lúa lùn Dee-gee-woo-gen và giống Peta, cao giàn của Indonesia vào năm 1962. Lúa IR8, cây nửa lùn, nhiều chồi, lá thẳng đứng, xanh đậm, chống đổ ngã, kháng một số sâu bệnh và phản ứng đạm cao đến 200 kgN/ha, có năng suất tiềm thế cao đến 11 t/ha trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, nhưng chất lượng hạt thấp (hạt thô, cơm nguội cứng) do hàm lượng amylose cao (28-30%) (Bảng 1). Hạt lúa IR8 có kích trung bình, hạt to, có bạc bụng. Có rất nhiều dòng được tuyển chọn từ tổ hợp Dee-gee-woo-gen x Peta, nhưng dòng IR8-288-3 có triển vọng cao hơn hết và được IRRI gởi thử nghiệm khá rộng rãi ở vùng khí hậu nhiệt đới và phụ cận trong 1965. Vào 1966, dòng IR8-288-3 được IRRI đặt tên IR8 và một số hạt giống được gởi đến nhiều xứ ở châu á, như ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Phillipines, Sri Lanka, Việt Nam, v.v. để trồng thử nghiệm và phổ biến. Lúa IR8 cho năng suất cao gấp đôi, ba lần giống lúa địa phương, từ 4 đến 8 tấn/ha. Đa số các nước nêu trên đã thành công trong phổ biến rộng rãi và đồng loạt, tạo nên cuộc CMX lớn ở châu á. Cuộc CMX này bùng lên và lan rộng trên thế giới, gồm cả châu Mỹ La-Tinh. Ngoại trừ một số nước ở châu á như, Bangladesh, Cambodia, Lào, Bhutan mới bắt đầu CMX, trong khi châu Phi chưa có vì các nơi nầy thiếu sự phát triển ngành thủy lợi và chính sách lúa gạo thích hợp.  




Bảng 1: So sánh kiến trúc của cây lúa cải tiến và cây lúa cổ truyền

	Đặc Tính


	Lúa Cải Tiến
	Lúa Cổ Truyền

	Chiều cao
	Thấp cây từ 80-120 cm nên kháng đổ ngã
	Cây cao từ 150-300 cm, nên dễ đổ ngã, làm năng suất thấp

	Thân cây
	Các lóng cây ngắn, thành dày, cứng, chống chịu một số sâu bệnh và đổ ngã khi có phân đạm cao
	Các lóng dài, ốm, thành mỏng, mềm, dễ bị sâu bệnh tấn công và dễ đổ ngã khi đạm cao

	Lá lúa
	Lá ngắn, thẳng đứng, màu xanh đậm (có nhiều diệp lục tố), nên có hiệu năng quang hợp cao.
	Lá lúa dài, xanh nhạt và cong tạo nên bóng rợp, làm cho các lá bên dưới không có đầy đủ ánh sáng, nên khả năng quang hợp của toàn cây lúa thấp

	Khả năng đâm chồi
	Cao, từ 20-100 chồi tùy điều kiện canh tác
	ít chồi từ 4-20 chồi

	Chỉ số thu hoạch (Tỉ lệ hạt/chất khô)
	Cao từ 0,4 - 0,5
	Thấp từ 0,2 - 0,3

	Quang cảm
	Không có hoặc có ít quang cảm, nên có thể trồng suốt năm
	Đa số giống lúa có nhiều quang cảm, cây lúa chỉ trổ bông vào lúc ngày ngắn (khoảng tháng 10), nên chỉ trồng một vụ mỗi năm 

	Phản ứng đạm (N)
	Cao đến 200 Kg N/ha mà cây không đổ ngã nếu mật độ số chồi không cao lắm
	Rất thấp chỉ đến 30-60 kgN/ha, nếu phân đạm cao cây lúa sẽ bị đổ ngã

	Năng suất
	Bình quân từ 4-8 t/ha
	Từ 2-4 t/ha




	Cách Mạng Xanh ở Việt Nam

Ở miền Nam Việt Nam, cuộc Cách Mạng Xanh đã xảy ra vào gần cuối thập niên 1960s do sự du nhập các giống lúa cải tiến của Viện Lúa IRRI. Vào đầu năm 1966, Việt Nam là một trong nước ở châu á nhận một số mẫu lúa IR8 từ IRRI để trồng thử ở các trại thí nghiệm.  

Vào tháng 5-1966, Trung Tâm Thí Nghiệm Lúa (nay trở thành Viện Cây Ăn Quả) ở Long Định, Tiền Giang, thuộc Bộ Nông Nghiệp miền Nam đã nhận được 10 kg lúa giống IR8 để trồng thử nghiệm đầu tiên trên 2.000 m2 vào mùa mưa (liên lạc cá nhân vói Phạm Thanh Khâm, cựu Quản Đốc Trung Tâm và Giám Đốc Nha Canh Nông, 2000). Trong mùa ấy, năng suất của lúa IR8 thu hoạch được 4 t/ha so với năng suất bình quân của lúa cổ truyền 2 t/ha.

Đồng thời Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc ở Sài Gòn nhận được 1 kg IR8 để trồng trong một thí nghiệm về ảnh hưởng của quang cảm cùng chung với một số giống lúa địa phương tuyển chọn của miền Nam. Kết quả thử nghiệm được báo cáo vào mùa hè 1967 qua một Luận trình mãn khóa (Trần văn Đạt, 1967). Trong thí nghiệm này, năng suất tiềm thế của giống lúa IR8 được theo dõi và đánh giá cao trong khi so sánh với các giống lúa được tuyển chọn khác.  Các giống địa phương tuyển chọn gồm có: Đợt 1 (6-12/1966): SR 26 B, Giàu Dumont, Patnai 23, Dissi RT 102, Samo Rằn, Puangeon, Nàng Keo, Nàng Chô, Nàng Trá, Móng Tay Trắng, Nhỏ To, Sóc Đỏ và Nàng ếch; Đợt 2 (1-5/1967): Chianan 242, Tainan 3, Taipei 177, Tunsart, Nàng Quớt, Lúa Thơm, Lúa Tàu, Bát Trắng, IR8, Đốc Phụng và Vé Vàng, do Sở Lúa Gạo cung cấp.

Nhờ các kết quả khích lệ trên và nhu cầu lúa gạo cấp bách thời bấy giờ, Bộ Nông Nghiệp của miền Nam Việt Nam đặc biệt chú ý đến giống lúa IR8 và quyết định phát triển canh tác đại trà trong khi vẫn còn trồng thí nghiệm theo dõi tại Trung Tâm Thí Nghiệm Lúa ở Long Định, các trại thí nghiệm lúa ở miền Trung và miền Nam, Viện Khảo Cứu Nông Nghiệp và trường Đại Học Cần Thơ, qua sự hợp tác với IRRI ở Philippines. Có thể nói Việt Nam là một trong những nước tiên phong trong công cuộc Cách Mạng Xanh trên thế giới. Một chuyên gia người Mỹ đã gặp tác giả ở FAO, Rome giữa 1990s để viết lịch sử câu chuyện này trong CMX.

Vào giữa năm 1967, trong chương trình hợp tác với Cơ quan Viện Trợ Quốc Tế của Mỹ (USAID), độ 10 tấn lúa giống IR8, ngắn ngày, được du nhập khó khăn vào miền Nam (vì thỏa hiệp gĩưa IRRI và chính phủ Philippines không cho phép IRRI xuất khẩu một số lượng lúa lớn dù là hạt giống) (1) để tái canh trên 300 ha ruộng vào mùa nắng (Đông Xuân) tại Võ Đắt, tỉnh Bình Tuy, trong lúc vùng này vừa bị lũ lụt làm thiệt hại nặng nề. Vì lúa IR8 được trồng hơi muộn lại thiếu nước, chỉ có khoảng 40 ha lúa được thu hoạch, với năng suất bình quân 2 t/ha. Tất cả số lượng lúa sản xuất được tại Võ Đắt, độ 80 tấn, được Bộ Nông Nghiệp thu mua làm giống và gởi trồng nhân giống tại 33 tỉnh của miền Nam vào mùa mưa năm 1968. Sau đó, lúa IR8 được nông dân tự nhân giống hoặc được Sở Lúa Gạo thu mua qua quỹ luân chuyển để phân phối cho các vùng khác trồng vào mùa nắng (Đông xuân) của năm 1968-69.

Cho nên, trong vụ mùa 1968-1969, 23,373 ha lúa IR8 đã được thu hoạch với năng suất bình quân 4t/ha và giống lúa IR8 được đặt tên là Thần Nông 8 (TN8) (2). Mùa lúa 1968-1969  là thời gian bắt đầu phổ biến mạnh mẽ của chương trình “Tăng gia sản xuất lúa Thần Nông” được Sở Lúa Gạo thuộc Bộ Nông nghiệp miền Nam thực hiện đại qui mô qua mô hình “mini kit”của Philippines. Mỗi nông dân trồng lúa thử nghiệm (lần đầu tiên) được cung cấp một gói nhỏ gồm lúa giống TN8, phân hóa học và thuốc sát trùng Diazinon (3).

Sau đó, IR5, rồi IR20, IR22 được du nhập để thí nghiệm địa phương và phổ biến qua chương trình hợp tác với IRRI. Diện tích trồng lúa Thần Nông tiếp tục phát triển nhanh chóng. Theo báo cáo của Viện Thống Kê quốc gia, vào vụ mùa 1969/1970, lúa cải thiện được trồng trên 204.000 hoặc độ 30% diện tích lúa tưới tiêu, 452.100 ha vào 1970/1971, 674.740 ha vào 1971/1972, và 835.000 ha vào 1972/1973. Đến vụ mùa 1973-1974, diện tích lúa cải thiện (IR8, IR5, IR20, IR22, TN 73-1 và TN 73-2) chiếm độ 32% hay 890.000 ha với năng suất bình quân 4t/ha và sản lượng của lúa Thần Nông chiếm 53% tổng sản lượng lúa miền Nam. Vào vụ mùa 1974-1975, tổng sản lượng lúa gạo miền Nam ước độ trên 7 triệu tấn lúa.

Chương trình tăng gia sản xuất lúa Thần Nông phát triển mạnh mẽ với sự hưởng ứng nhiệt tình của nông dân qua chương trình cho vay để mua máy bơm nước ở đồng bằng sông Cửu Long.

(1) Vào năm 1966, USAID có sáng kiến du nhập số lượng lớn lúa giống IR8 từ IRRI ở Philippines vào miền Nam để trồng, nhưng thoả hiệp giữa IRRI và chính phủ Philippines không cho phép Viện nghiên cứu lúa này xuất khẩu số lượng lớn dù là lúa giống. Cuộc thương thảo diễn ra khá lâu với sự can thiệp từ bên trong và bên ngoài  nước, cuối cùng chính phủ Philippines phải nhượng bộ và cho phép xuất khẩu 10 tấn lúa giống IR8 vào miền Nam trong năm 1967 để trồng sau nạn lụt xảy ra ở Võ Đắt, tỉnh Bình Tuy.  

(2) Giống lúa IR8 được đặt tên là Thần Nông 8 (TN8) và đầu năm 1968 bởi Giáo Sư Tôn Thất Trình khi Ông làm Bộ Trưởng Bộ Canh Nông ở miền Nam. Thần Nông là ngưới đầu tiên dạy người dân cách trồng trọt và chăn nuôi vào cuối thiên niên kỷ IV trước CN.

(3) Ông Phạm Thanh Khâm, cựu Giám Đốc Nha Canh Nông và tiếp theo Kỹ Sư Trần văn  Đạt, Cựu Chánh Sự Vụ Sở Lúa Gạo, điều khiển Chương Trình Tăng Gia Sảm Xuất  Lúa Thần Nông từ 1966 đến 1974. 




1.3.      Sau Cuộc Cách Mạng Xanh
Cuộc CMX đã xảy ra trong khoảng 25-30 năm tùy theo điều kiện từng nước và đã chấm dứt vào khoảng 1990-1995 trên thế giới, ngoại trừ Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Đông Dương và Châu Phi. Riêng ở Việt Nam, CMX kéo dài từ 1968 đến ngày nay vì các biến cố chính trị của nước. CMX cũng chưa đến khu vực thuộc miền nam Sahara của châu Phi vì trình độ văn hóa và thiếu hạ tầng cơ sở tưới tiêu phục vụ nông nghiệp trong vùng này. Cuộc CMX đã giúp được nhiều dân tộc trên toàn cầu thoát được các nạn đói đã dự đoán, thành phần nghèo trong xã hội hưởng được giá lúa gạo rẽ, làm thay đổi cơ cấu trồng lúa và xã hội nông thôn trồng lúa vào buổi đầu khi giá lúa gạo còn tương đối cao và mang đến lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, về sau người nông dân trồng lúa ở các nước chậm tiến tiếp tục nghèo khi giá lúa gạo sụt giảm liên tục trong hơn hai thập niên qua. Nhiều nơi nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ ruộng lúa biến thành vườn trái cây, rau cải, nuôi tôm cá như đã thấy ở Trung Quốc từ 1980, Thái Lan với chính sách đa dạng hóa nông nghiệp từ 1985 và Việt Nam từ 2000. Do đó, cuộc CMX đã giúp nhiều nước giải quyết vấn đề cung cấp thực phẩm trong nước, nhưng không cải thiện nhiều đời sống của vùng nông thôn trồng lúa. Vì thế, cần phải có chính sách can thiệp của Chính Phủ để đảo ngược vấn đề, như đã thấy ở các nước tiến bộ.  Mục tiêu sản xuất lúa gạo của mỗi nước khác nhau, nhưng có thể chia làm 3 nhóm: các nước nhập khẩu gạo, các nước xuất khẩu gạo và các nước đã phát triển (giàu) trồng lúa. 

Các nước nhập khẩu gạo thường xuyên dành ưu tiên cao cho chính sách tự túc lúa gạo và an ninh lương thực quốc gia, ngoại trừ Malaysia với chỉ tiêu tự túc lúa gạo của nước ở mức 65% mà thôi và gần đây Trung Quốc với 90%. Còn các nước khác như Indonesia, Philippines, Bangladesh, ấn Độ, các nước châu Phi, châu Mỹ La-Tinh đẩy mạnh các chương trình thâm canh hóa, qua phát triển tối đa ngành thủy lợi, hổ trợ tín dụng, trợ cấp các nhập lượng trợ nông và bảo đảm giá lúa gạo tối thiểu. Nhưng các khó khăn thiên nhiên như bão lụt, hạn hán, đất đai và nguồn nước yếu kém đặc biệt vào mùa nắng, và dân số gia tăng liên tục làm cản trở nỗ lực của họ để tiến đến thành công. Vì lý do đó, nhiều nước sẽ còn tiếp tục nhập khẩu gạo nhiều hay ít tùy theo tình trạng thời tiết hàng năm.  

Các nước xuất khẩu gạo vẫn còn lao đao với số lượng lúa gạo thặng dư trong nước trong khi giá lúa gạo giảm sút dần. Các chính sách bao cấp, mục tiêu tự túc lúa gạo nhằm thúc đẩy tăng gia sản xuất trong các nước, làm giao động thị trường thế giới nhỏ hẹp chỉ 5-6% tổng sản lượng lúa. Cuộc CMX bộc phát mạnh làm tăng sản xuất nhưng đồng thời làm giá lúa thuyên giảm cho đến ngày nay. Cho nên, lợi tức của người trồng lúa càng bớt đi, mặc dù có lợi cho giới tiêu thụ nghèo. Người nông dân trồng lúa Miền Nam Việt Nam đã than rằng:”Chúng tôi sản xuất lúa càng ngày càng nhiều, nhưng không có lời gì cả.  Trồng mùa trước chỉ đủ “sở hụi” lo cho mùa sau mà thôi.  Không dư gì cả!” Những lời này nói lên nỗi khó khăn của người nông dân trồng lúa trong thế giới kém tiến bộ, ngay cả ở các nước xuất khẩu lớn. Với nền kinh tế thị trường, một số nông dân chỉ biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm mong tăng gia lợi tức gia đình; nhưng họ thiếu hướng dẫn kỹ thuật và quản lý cho khâu sản xuất, hậu thu hoạch và thị trường. Sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất này được mau lẹ và thành công hay không phần lớn do chính sách nhà nước trong dịch vụ cung cấp tín dụng, hướng dẫn, huấn tập về các loại nông sản mới (chăn nuôi, nuôi tôm cá, trồng bông hoa, rau cải, nông sản hữu cơ, v.v.) và giúp họ trong ngành biến chế, bảo quản và giải quyết thị trường. 

Các nước đã phát triển trồng lúa chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (Mỹ, ý và Tây Ban Nha) và bị chi phối bởi áp lực chính trị của nông dân trong các cuộc bầu cử dân chủ địa phương và quốc gia. Nhựt Bổn, Đại Hàn, Đài Loan, các nước châu Âu, Bắc Mỹ có thể sản xuất dư thừa nông sản, gồm cả lúa gạo để nuôi cả thế giới bằng hệ thống canh tác cơ giới hiện đại, nhưng không kinh tế. Thật vậy, họ có chính sách bao cấp tổn phí rất lớn cho ngành sản xuất lúa và ngay cả vấn đề xuất khẩu gạo như Mỹ. Chính phủ Nhựt Bổn có chính sách thu mua lúa với giá thật cao, từ 6-10 lần hơn giá thị trường thế giới để giữ đời sống nông thôn tương đương thành thị. Vì thế, họ chuyển từ nước nhập khẩu lúa gạo trước thập niên 1970s trở thành nước sản xuất dư thừa, có lúc dùng lúa gạo để chăn nuôi.  Đa số những người trồng lúa của Nhựt không phải là những nông dân thuần túy mà là các công nhân viên ở các thành thị làm ruộng bán thời gian. Chính sách nhà giàu này không những giúp đở nâng cao mức sống của nông dân mà còn giúp cho các ngành kỹ nghệ phục vụ nông nghiệp phát triển trong nước. Chẳng hạn, người nông dân Nhật vẫn dùng những máy cấy nhỏ trong khi phương pháp sạ thẳng tiết kiệm được nhiều tốn kém, như đã thấy ở các nước đang phát triển cũng như các nước tiến bộ khác. Tình trạng sản xuất lúa như thế còn được thấy ở Đại Hàn và Đài Loan. Tuy nhiên, khuynh hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa, chủ yếu Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO) hiện nay đang gây áp lực không nhỏ cho các chính sách bao cấp lớn lao của các nước công nghệ giàu mạnh này.

2.

HIệN TRạNG SảN XUấT LúA TRÊN THế GIớI

Cây lúa rất phổ biến trên thế giới, nên có thể được tìm thấy khắp nơi, từ dưới mực nước biển đến đồi núi cao hơn 2.700 m, ngoại trừ các vùng sa mạc, biển hồ và băng tuyết. Canh tác lúa thế giới đượm những sắc thái đặc biệt và có thể phân loại tùy theo hệ sinh thái, phương pháp canh tác hoặc tính chất di truyền (Xem thêm chi tiết ở Chương: 4,5,6,7 và 8). 

1. Về phương diện sinh thái, cây lúa đã được trồng ở nhiều vùng sinh thái nông học khác nhau, nhưng hơn hết cây lúa ưa chuộng những vùng có khí hậu nóng ấm và ẩm ướt. Do đó, cây lúa thường được trồng ở các nơi có nguồn nước dồi dào, ẩm thấp. Tổng quát, có 4 loại lúa canh tác trên thế giới (Hình 1):

a. Lúa tưới tiêu chiếm trên 57% của diện tích trồng thế giới và đóng góp đến 75% tổng sản lượng lúa toàn cầu vì năng suất cao từ 6-9 t/ha;

b. Lúa ngập nước trời chiếm độ 24% của diện tích trồng thế giới và năng suất độ 2-3 t/ha;

c. Lúa rẫy chiếm độ 10% của diện tích trồng thế giới, với năng suất thấp kém bình quân độ 1 t/ha;

d. Lúa phèn mặn chiếm độ 9% diện tích lúa thế giới với năng suất từ 1-3 t/ha.

2. Về phương pháp canh tác, có hai lề lối canh tác lúa chủ yếu trên thế giới: 

e. Trồng lúa cơ giới hoàn toàn ở các nông trại rộng lớn từ vài chục đến hàng ngàn hecta trong các nước tiến bộ như châu Âu, nước Mỹ, châu Mỹ La Tinh, Nhựt Bổn, Đại Hàn và Đài Loan; hoặc trồng lúa cơ giới bán phần (làm đất, thu hoạch và bơm nước bằng cơ giới, còn các hoạt động khác bằng sức lao động) được thấy ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới.

f. Trồng lúa cổ truyền dùng phần lớn sức lao động trong các hoạt động đồng áng, tốn nhiều thời gian và kém hiệu năng trong các nước chậm tiến và nghèo hoặc ở các vùng hẻo lánh. 

3. Về di truyền, lúa japonica lùn thấp, phản ứng đạm cao, năng suất cao (5-9 t/ha) được trồng ở các vùng ôn đới; lúa indica cao giàn, năng suất trung bình và cao (2-8 t/ha) ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt; lúa javanica ở Indonesia có đặc tính trung gian của hai loại trên ở Indonesia; và lúa glaberrima cao giàn, có năng suất thấp (1-3 t/ha) chỉ giới hạn ở miền Tây Phi Châu.

2.1.
Thế Giới

2.1.1.
Sản lượng lúa

Sản xuất lúa trên thế giới đã đạt đến 605 triệu tấn trên 151 triệu ha trong 2004 hay gần gấp 3 sản lượng lúa trong 1961 (Hình 2). Châu á luôn chiếm ưu thế sản suất lúa thế giới, với 90% trong sản lượng trong 2004, châu Phi 3%, châu Mỹ 6% và châu Âu và Baltics 0,5%. Trong 10 năm qua (1994-2004), sản xuất lúa tăng khá nhanh ở Châu Phi, Trung Đông và châu Âu với trên 3% mỗi năm, trong khi châu á chỉ với 1,2% mà thôi (Bảng 2).  

Mức độ gia tăng hàng năm của dân số, sản lượng, diện tích và năng suất lúa trong thời gian từ 1961 đến 2004 được trình bày trong Bảng 3.  Năm 1961 được chọn làm năm căn bản cho sự phân tích về sản xuất lúa trên thế giới vì đó là năm sớm nhứt trong thống kê chính thức đang có ở cơ quan Lương Nông Quốc Tế (FAO).

Bảng 3 cho thấy rằng sản lượng lúa vẫn tiếp tục gia tăng kể từ 1961, nhưng với các vận tốc khác nhau.  Mức độ tăng gia hàng năm đến 3% trong thập niên 1960s, 2,7% trong 1970s, 3,1% trong 1980 và chỉ 1,5% trong 1990s. So sánh giữa mức tăng gia của sản lượng lúa và dân số kể từ 1961 cho thấy rằng lần đầu tiên kể từ 1990 mức sản xuất lúa xuống gần bằng dân số (1,4%). Chiều hướng này sẽ gây ra mất thăng bằng giữa cung và cầu nếu mức độ tăng gia năng suất nối tiếp tục giảm không có can thiệp. Trong thập niên 1960s, mức tăng gia sản xuất lúa cao là do sự gia tăng của cả năng suất và diện tích trồng lúa. Trong khi sự gia tăng sản lượng vào 1980s là phần lớn do cải tiến năng suất lúa trong cuộc Cách Mạng Xanh.

2.1.2.
Năng suất và diện tích thu hoạch lúa

Về năng suất lúa, mức độ gia tăng mỗi năm là 2,5% trong 1960s, 1,8% trong 1970s, 2,8% trong 1980s và chỉ độ 1,0% trong 1990s. Trong khi đó, mức độ gia tăng hàng năm của diện tích lúa thu hoạch lại dần giảm xuống từ 1,5% trong 1960s đến 0,5% trong 1990s (Bảng 3). Hiện tượng suy giảm mức độ gia tăng năng suất cho thấy sự ngưng đọng trong phát triển các kỹ thuật mới mẻ trong ngành trồng lúa trong hai thập niên vừa qua. Chiều hướng sút giảm trong mức tăng gia diện tích thu hoạch cho biết rằng sự gia tăng sản xuất chủ yếu tùy thuộc vào cải tiến năng suất lúa. Trước mắt, việc cải tiến năng suất lúa hiện nay có thể thực hiện bằng cách thu ngắn khoảng cách giữa năng suất lúa ở ruộng nông dân và năng suất lúa ở các trung tâm thí nghiệm. Trong tầm ngắn và trung hạn, đầu tư cho các nỗ lực này gồm cải tiến quản lý canh tác và trình độ kiến thức của nông dân, rất ít tốn kém so với các công tác cải thiện di truyền dài hạn (như chương trình lúa Super của IRRI) và phát triển hạ tầng cơ sở thủy lợi.
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Hình 1: So sánh diện tích trồng các hệ thống trồng lúa trên thế giới (%)
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Hình 2: Lúa thế giới: Diện tích thu hoạch, sản lượng và năng suất lúa, 1961-2004


      



    (FAO, 2005)

Bảng 2: Diện tích thu hoạch, năng suất và sản ngạch lúa ở các vùng và thế giới, 2004

	Vùng trồng lúa
	Lúa

	
	Diện tích
(ha)
	Năng suất
(kg/ha)
	Sản lượng
(tấn)
	Sản lượng tăng từ 1994-2004 (%/năm)

	 Châu Á
	133.745.929
	4.086
	546.493.392
	1,1

	 Châu Phi
	9.098.282
	2.076
	18.884.348
	3,6

	 Châu Mỹ La Tinh 
& Caribbean
	6.4550.929
	4.002
	25.819.435
	2,8

	 Mỹ
	1.345.590
	7.781
	10.469.730
	1,7

	 Trung Đông
	1.584.800
	6.661
	10.555.748
	3,6

	 Châu Úc &Quần đảo 

Thái Bình Dương
	73.300
	7.589
	556.300
	-4,6

	 Châu Âu & Nước Baltics
	431.494
	6.708
	2.894.365
	3,1

	 Thế giới
	151.295.524
	4.004
	605.758.530
	1,2


Nguồn: Faostat Citation (2005)

Bảng 3: Mức tăng gia hàng năm (%) của dân số, sản lượng, 
    diện tích thu hoạch và năng suất lúa trên thế giới, 1960s-90s.

	Thời kỳ
	Dân số
	Sản lượng
lúa
	Diện tích lúa

thu hoạch
	Năng suất lúa



	1960s
	2,17
	3,48
	1,54
	2,51

	1970s
	2,03
	2,71
	0,80
	1,76

	1980s
	1,86
	3,14
	0,23
	2,80

	1990s
	1,38
	1,56
	0,45
	1,06

	Chú ý: 
Dùng công thức :


         Mức gia tăng hàng năm (%) =   ((B-A)/A) x  100)/N


  
     A=    Trị giá bình quân 3 năm kể từ đầu chu kỳ




B =    Trị giá bình quân 3 năm kể từ cuối chu kỳ

               N=    Số năm trong mỗi chu kỳ 
 


Nguồn: FAO, 2003a

2.2.
Châu Á
Châu Á sản xuất và tiêu thụ trên 90% tổng sản lượng lúa sản xuất trên thế giới. Cho nên, khuynh hướng tiến triển về sản lượng, diện tích thu hoạch và năng suất tương tự như thế giới, nhưng có phần sâu đậm và rõ ràng hơn. Sự nổi bật của vùng này có ảnh hưởng quyết định vào tương lai cũng như quá khứ của tình hình lúa gạo trên thế giới. Mức độ tăng gia sản xuất hàng năm của châu Á độ 4,4% trong thập niên 1960s, giảm xuống 2,6% trong 1970s, 3,2% trong 1980s và chỉ còn 1,5% trong 1990s (Bảng 4). Sản xuất lúa của vùng này nhanh hơn mức tăng gia dân số trong các thập niên 1960s, 1970s và 1980s, nhưng chậm hơn dân số trong thời kỳ 1990s.

Sự tăng gia sản xuất lúa gạo của vùng phần chính là do cải tiến năng suất do thành quả của cuộc Cách Mạng Xanh. Diện tích thu hoạch lúa cũng tiếp tục tăng lên, nhưng mức độ tăng hàng năm giảm sút từ 1961: 1,3% trong 1960s xuống 0,3% trong 1980s và chỉ gần 0,5% trong 1990s. Về mặt khác, mức tăng gia năng suất lúa thay đổi từ 2,7% trong 1960s, gần 2% trong 1970s, gần 3% trong 1980s và chỉ 1.0% trong 1990s (Bảng 4). Hiện tượng suy giảm mức độ gia tăng năng suất trong thập niên cuối thế kỷ XX và trong đầu thế kỷ XXI chứng minh sự tiến bộ chậm chạp hoặc tình trạng ngưng đọng của kỹ thuật trồng lúa sau bước nhảy vọt trong cuộc Cách mạng Xanh. Thêm vào đó, vài yếu tố khác như vấn đề kinh tê xã hội, tổ chức, hệ thống thâm canh, v.v. có thể góp phần làm cho mức độ tăng trưởng của năng suất tụt giảm quá nhanh trong 1990s. Do đó, các yếu tố này cần được xem xét kỹ lưỡng để có thể làm thay đổi chiều hướng hiện nay của mức tăng gia năng suất hầu bảo đảm an ninh lương thực cho khối dân chúng lớn nhanh, bảo tồn nguồn tài nguyên hiếm quí và sự ổn định tình trạng kinh tế xã hội của vùng. Các dự phóng của cơ quan FAO cho biết rằng sản lượng lúa gạo của châu á có thể tăng độ 0,9% mỗi năm để đạt đến 720 triệu tấn lúa trong 2030, do năng suất cải tiến hơn là diện tích bành trướng.  

  Bảng 4: Mức tăng trưởng hàng năm (%) của dân số và sản lượng, 

diện tích thu hoạch và năng suất lúa ở châu Á, 1960s-90s

	Thời kỳ
	Dân số
	Sản lượng
lúa
	Diện tích
thu hoạch
	Năng suất lý

	1960s
	2,64
	4,35
	1,34
	2,70

	1970s
	2,28
	2,59
	0,60
	1,88

	1980s
	2,05
	3,24
	0,31
	2,86

	1990s
	1,70
	1,51
	0,45
	1,00

	Chú ý:  Xin tham chiếu cách tính ở Bảng 3


Nguồn: FAO, 2003a

2.3.
Châu Phi

ở châu Phi, Lúa gạo càng ngày càng trở nên quan trọng về thực phẩm cũng như kinh tế. Lúa gạo không còn là một thức ăn xa xỉ, chỉ dành cho giới thượng lưu và người thành thị như cách đây vài thập niên, mà còn là nguồn năng lượng thực phẩm cho cả giới bình dân ở thành thị do giá gạo xuống thấp. Người Phi châu đã nhận thấy gạo và lúa mì là hai loại thực phẩm ngon và hấp dẫn so với các loại thức ăn cổ truyền như bắp, lúa miến, lúa mè, khoai sắn và khoai mỡ. Hơn nữa, sửa soạn một bữa ăn với gạo nhanh chóng gấp bội so với thức ăn truyền thống. Chẳng hạn làm bánh “tô” từ bắp hoặc nấu lúa miến, lúa mè để có cho bửa ăn hàng ngày phải cần rất nhiều thời gian từ 4-5 giờ. Lúa gạo là thức ăn căn bản của dân tộc Comoros, Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Mauritius, Senegal và Sierra Leone, nơi có mức tiêu thụ cho mỗi đầu người vượt quá 100 kg gạo/mỗi năm. Ngoài ra, lúa gạo thực phẩm tiêu thụ nhiều ở các nước Guinea-Bissau, Ghana, Mali, Mauritania và Nigeria.

Lúa sản xuất của vùng đã tăng từ 8,6 triệu trong năm 1980 lên 18,9 triệu tấn lúa trong năm 2004 (FAO, 2005). Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ tăng rất nhanh, vượt mức sản xuất trong vùng nên mỗi năm phải nhập khẩu độ 6%. Thật vậy, số lượng nhập khẩu hàng năm tăng từ 2,5 triệu tấn trong 1980 lên 7 triệu tấn lúa trong 2001 (FAOSTAT, 2003a). Do đó vấn đề an ninh lương thực của một số nước lấy lúa gạo làm thức ăn căn bản sẽ dựa vào sự tăng gia sản xuất nội địa.

Mức độ tăng gia sản xuất lúa ở châu Phi thay đổi bất thường tùy theo thời tiết, đạt đến gần 5% mỗi năm trong thập niên 1960s, nhưng lại xuống 1,6% trong 1970s, rồi lại tăng lên 5,2% trong 1980s. Mức độ sản xuất lúa lại chậm đi với 3,4% mỗi năm trong 1990s, cao hơn mức tăng dân số của vùng (Bảng 5). Sự tăng gia này, tuy nhiên, không đủ để đáp ứng thoả mãn nhu cầu đòi hỏi của vùng.  

Hầu hết tăng gia sản xuất lúa gạo của vùng này là do sự bành trướng diện tích đất trồng lúa, bình quân 2-3% mỗi năm; trong khi mức độ gia tăng năng suất hàng năm dưới 1,1%, ngoại trừ trong thập niên 1980s với mức độ năng suất tăng 1,8% mỗi năm. Trong thập niên 1970s, mức độ tăng năng suất bị âm do ảnh hưởng thời tiết khô hạn trầm trọng. ở miền Bắc châu Phi, mà chủ yếu Ai Cập, sản xuất lúa có năng suất cao (9-10 t/ha) vì hầu hết lúa được trồng trong điều kiện tưới tiêu và khí hậu thuận lợi của vùng Địa Trung Hải. Trái lại, vùng phía nam sa mạc Saraha, năng suất bình quân thấp hơn rất nhiều (2-3 t/ha). Có nhiều nước năng suất bình quân còn kém hơn 2,5 t/ha. Sản xuất lúa rẫy trong điều kiện du canh còn bành trướng khá mạnh và có ảnh hưởng lớn ở vùng châu Phi, nhưng năng suất bình quân chỉ độ 1 t/ha. Hệ thống du canh này đang làm đe dọa đến môi trường do xói mòn đất đai và tệ nạn phá rừng khi thời gian hưu canh bị rút ngắn do sức ép của dân số gia tăng.

Bảng 5: Mức tăng trưởng hàng năm của dân số và sản lượng, 

   diện tích thu hoạch và năng suất lúa ở châu Phi, 1960s-90s

	Thời kỳ
	Dân số
	Sản lượng
lúa
	Diện tích lúa thu hoạch
	Năng suất
lúa



	1960s
	3,01
	4,94
	3,67
	0,95

	1970s
	3,05
	1,58
	2,37
	-0,59

	1980s
	3,25
	5,16
	2,85
	1,84

	1990s
	2,48
	3,37
	2,04
	1,10

	Chú ý:  Xin tham chiếu cách tính ở Bảng 3


Nguồn: FAO, 2003a

2.4.
Châu Mỹ La Tinh và Caribbean

Lúa gạo sản xuất ở châu Mỹ La Tinh và Caribbean có đặc tính cơ giới hóa hoàn toàn hoặc bán phần (thiểu số) và khai thác nông trại đại điền so với châu á và châu Phi. Sản lượng lúa tăng gia độ 3,5% trong thập niên 1960s lên 4,1% trong 1970s, nhưng giảm xuống 2,6% trong 1990s, vì chính sách của nhà nước giảm bớt khuyến khích phát triển lúa rẫy ở miền Trung Mỹ và miền đất Cerratos ở giữa lục địa Brazil (Bảng 6). Các mức sản xuất này cao hơn mức gia tăng dân số, phần chính là do bành trướng diện tích trồng lúa trong 1960s và 1970s và cải tiến năng suất ở các thập niên sau. Do đó, mức tăng gia hàng năm của diện tích lúa thu hoạch theo thứ tự là 4,2 và 2,5% trong 1960s và 1970s, nhưng diện tích giảm sút  theo chiều âm -1,6% trong thập niên 1980s và -2,2% trong 1990s.  

Mức tăng năng suất rất thấp vào 1970s và ngay cả âm trong 1960s là do phát triển mạnh của lúa rẫy, như đã đề cập ở trên. Sự cải tiến năng suất lúa về sau với các giống lúa cao năng là động lực chính đàng sau sự gia tăng sản lượng lúa vào 1980s và 1990s, với mức độ gia tăng 3,6% mỗi năm trong thời kỳ 1980s và 3,3% trong 1990s. Từ thập niên 1990s, sản xuất lúa rẫy bằng cơ giới hóa ở Brazil bắt đầu giảm bớt tầm quan trọng vì không còn được nhà nước yễm trợ như trước kia; do đó, diện tích trồng lúa giảm xuống đến âm -2,2% mỗi năm, nhưng đồng thời năng suất lúa tiếp tục tăng lên như thấy ở trên (Bảng 6).

Sản xuất lúa dưới dạng tưới tiêu và các hệ thống sản xuất lúa rẫy cơ giới hóa trong điều kiện thuận lợi hiện nay chiến đến 70% tổng số sản xuất của vùng châu Mỹ La Tinh và các giống lúa cao năng chiếm hơn 90% diện tích trồng lúa. Tuy nhiên, năng suất bình quân  hiện nay của vùng chỉ 5-6 t/ha, còn cách quá xa năng suất tiềm thế của cây lúa (11 t/ha).  Các nước như Brazil (Rio de Grande và San Caterina), Uruguay, Paruguay và Argentina có khí hậu thuận lợi sản xuất vào mùa hè như California và vùng Địa Trung Hải, nên có tiềm thế năng suất cao. Rõ ràng, ở các nước này, khoảng cách năng suất giữa nông dân và trung tâm thí nghiệm còn quá lớn và có thể thu ngắn lại qua các nỗ lực trong cải tiến lề lối quản lý vụ mùa và canh tân kiến thức trồng lúa hiện nay của nông dân để nâng cao sản lượng lúa của vùng nhiều hơn nữa.

Bảng 6: Mức tăng trưởng hàng năm (%) của dân số và sản lượng, 

   diện tích thu hoạch và năng suất lúa ở châu Mỹ La Tinh, 1960s-90s

	Thời kỳ
	Dân số
	Sản lượng lúa
	Diện tích

lúa thu hoạch
	Năng suất lúa

	1960s
	2,70
	3,57
	4,16
	-0,42

	1970s
	2,69
	4,11
	2,51
	1,27

	1980s
	2,19
	1,34
	-1,62
	3,56

	1990s
	1,60
	2,56
	-2,24
	3,29

	Chú ý:  Xin tham chiếu cách tính ở Bảng 3


Nguồn: FAO, 2003a

2.5.
Châu Âu và các nước Baltics

Trồng lúa ở châu Âu và các nước Baltics muộn hơn châu á và châu Phi, chỉ bắt đầu từ thế kỷ VIII. ở nước Tây Ban Nha, cây lúa được du nhập từ các nước ả Rập vào năm 711 sau CN. Hiện nay, lúa gạo chỉ là thức ăn phụ thuộc của vùng mà thôi, với khẩu phần bình quân của mỗi đầu người khoảng 4-5 kg gạo/năm: nước Bồ Đào Nha có mức tiêu thụ cao nhứt 17,7 kg và nước Marcedonia thấp nhứt với 1,3 kg trong 2002. Các nước trồng lúa quan trọng, theo thứ tự, gồm có nước ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Hy Lạp.

Sản lượng lúa của Châu này tăng từ 1,6 triệu trong 1961 lên 2,7 triệu trong 2004, hay 1,6% mỗi năm, trong khi diện tích tăng từ 330.000 lên 414.000 ha trong cùng thời gian trên, hay 0,6% mỗi năm.  Năng suất bình quân đạt đến mức khá cao rất sớm gần 5 t/ha. Trong thời gian từ 1961 đến 2004, năng suất này tăng chậm lại từ 4,9 t/ha trong 1961 lên 6,6 t/ha trong 2004.  Bảng 5 cho biết, mức độ gia tăng dân số giảm dần cho đến gần zero trong thập niên 1990s. Một cách tổng thể, sản lượng lúa của châu Âu và các nước Baltics tăng tương đối chậm chạp độ 1-2% mỗi năm, ngoại trừ thập niên 1970s chỉ tăng 0,4% mỗi năm, vì diện tích thu hoạch giảm sút nhiều và năng suất tăng chậm 1,1%. Mức độ tăng gia diện tích thu hoạch cũng giảm sút dần từ 2% ở thập niên 1960s xuống mức âm -0,4% trong 1990s (Bảng 7). Sự kiện này cho thấy sản xuất lúa gạo của vùng càng ngày kém quan trọng trên thị trường thương mãi quốc tế, mặc dù mức độ năng suất bình quân tăng gia đáng kể, 2% mỗi năm trong 1990s. Do đó, trong tương lai không xa, Châu này sẽ trở nên vùng nhập khẩu gạo lớn theo thỏa hiệp WTO và khuynh hướng toàn cầu hóa.

Bảng 7: Mức tăng trưởng hàng năm (%) của dân số, sản lượng, diện tích 
   thu hoạch và năng suất lúa ở châu Âu và các nước Baltics, 1960s-90s.

	Thời kỳ
	Dân số
	Sản lượng 
lúa
	Diện tích lúa thu hoạch
	Năng suất lúa

	1960s
	0,71
	1,3
	2
	-0,6

	1970s
	0,51
	0,4
	-0,7
	1,1

	1980s
	0,31
	2,1
	1,7
	0,4

	1990s
	0,032
	1,5
	-0,4
	2

	Chú ý:  Xin tham chiếu cách tính ở Bảng 3


Nguồn: FAO, 2005


  1: Châu Âu trước kia


  2 : Châu Âu & Baltics từ 1992-2001 (mới có thống kê chính thức ở cơ quan FAO) 

Tình trạng sản xuất, tiềm năng và tiêu thụ lúa gạo ở cấp vùng và một số quốc gia sản xuất lúa quan trọng của châu Á, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và Caribbean, châu Âu và Baltics và châu úc và các quần đảo Đại Dương sẽ được lần lượt trình bày chi tiết theo thứ tự ở các Chương 18, 19, 20, 21 và 22. 

3.       MứC CUNG-CầU: KHUYNH HƯớNG Và Dự ĐOáN đến năm 2010, 2015 và 2030

· Thế giới: Tình trạng sản xuất và giá cả lúa gạo thế giới luôn bất định, thường gây xáo trộn trên thị trường thế giới. Chẳng hạn, khuynh hướng sản xuất lúa, tiêu thụ và tồn trữ lúa gạo trên thế giới trong thời gian từ 1977 đến 2001/02 được trình bày trong Hình 3. Những thông tin trong hình này cho biết có hai giai đoạn đặc biệt xảy ra trong vòng 5 năm. Trong 3 năm từ 1997 đền 1999, sản xuất lúa gạo vượt trên mức tiêu thụ. Sản lượng này phần chính là do kết quả của phối hợp về thời tiết, giá cả thuận lợi và sự tài trợ giá cả cũng như sự hỗ trợ của chính phủ trong khâu xuất khẩu của một số nước. Tiếp theo những năm thặng dư, sản xuất lúa gạo thế giới đã bị thuyên giảm trong 2 năm sau vì thời tiết xấu xảy ra ở một số nước của vùng Nam á; mức tiêu thụ vượt hơn sản xuất và làm cho giá lúa gạo xuống thấp có lúc chỉ 170 đô la/tấn gạo. Hậu quả là kho tồn trữ gạo trên thế giới đã bi sút giảm từ 143 triệu tấn trong 1999/2000 xuống 125,4 tấn trong 2001/02 để bù đấp cho sản xuất kém; tuy nhiên mức tồn trữ lúa gạo vẫn còn cao chưa đáng lo ngại. Tóm lại, vấn đề sản xuất lúa gạo trên thế giới còn tùy thuộc rất lớn vào điều kiện khí hậu mỗi năm, chủ yếu ở một số quốc gia sản xuất lúa gạo quan trọng ở châu á. Cho nên, giá lúa gạo cũng lên xuống tùy theo mức sản xuất lúa gạo hàng năm và chánh sách can thiệp của một số nước trên thế giới. Trong 50 năm qua, bình quân cứ mỗi 6-8 năm có thời tiết bất lợi cho ngành trồng lúa một lần.

 
Mặc dù nhu cầu gạo của mỗi nhân khẩu trên thế giới có khuynh hướng thuyên giảm vì nền kinh tế phát triển, nhưng nhu cầu gạo trong tổng thể sẽ tiếp tục gia tăng bành trướng do dân số tăng gia, và nhu cầu gạo tăng nhanh ở một số khu vực như châu Phi chẳng hạn. Dân số thế giới tăng từ 6 tỉ trong 2000 lên 8,1 tỉ trong 2030 và gần 9 tỉ trong 2050 (Bảng 8) (Xem thêm Phụ Bản 4: Dân số thế giới: tổng số, thôn quê và thành thị, 1950-2050) . Những tiên đoán này căn cứ vào chiều hướng tiêu thụ gần đây do tình trạng đô thị hóa và lợi tức cá nhân gia tăng.  Giữa 2002 và 2010, mức tiêu thụ gạo ở Trung Quốc được tiên đoán sút giảm ở mức độ gần 0,45% mỗi năm (Bảng 9). Sự tiên đoán này cũng được áp dụng cho năm 2030 (Bảng 10). Những ước tính về mức độ tăng kinh tế từ 4-5% mỗi năm là động cơ cho sự sút giảm tiêu thụ gạo trong tương lai. Nhân khẩu tiêu thụ gạo của vùng Đông á giảm từ 106 kg trong 1997/99 xuống 96 kg gạo/năm trong 2030. Vùng Nam á tăng từ 79 lên 84 kg/năm trong 1997/99-1015 và sau đó giảm xuống 81 kg gạo/năm trong 2030. Hiện nay, khuynh hướng tiêu thụ gạo thuyên giảm đã được thấy ở một số nước châu á như Nhưt Bổn, Đại Hàn và gần đây ở Malaysia và Trung Quốc và Thái Lan.  

Tóm lai, nhu cầu trong năm 2030 được phỏng đoán khoảng 533 triệu tấn gạo (hay 800 triệu tấn lúa) (FAO, 2002). Sự phỏng đoán này tương đối ít hơn các tiên đoán trước đây vào đầu thập niên 1990s, nhưng số lượng lúa gạo đòi hỏi vẫn còn cao đáng kể để thoả mãn nhu cầu tương lai. Hơn nữa, dù sự dự đoán không bao gồm thiếu hụt lúa gạo trên thế giới, nhưng nhu cầu khẩn cấp ở cấp vùng và quốc gia vẫn luôn luôn tồn tại. Nước Indonesia, một nước nhập khẩu gạo lớn ở châu á, được dự đoán sẽ thiếu gạo từ mức độ hiện nay 3,6 tăng lên hơn 4,4 triệu tấn trong 2010 (Bảng 9). Nước Nigeria, một nước nhập khẩu gạo lớn ở châu Phi, được phỏng đoán tăng gia nhập khẩu từ 1 triệu tấn hiện nay lên 1,8 triệu tấn trong 2010.  Các nước Brazil và Mexico được dự đoán tiếp tục thiếu lúa gạo khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm.

· Châu Á: Theo dự đoán của cơ quan FAO, Đông á vẫn tiếp tục sản xuất dư thừa lúa gạo cho đến 2030, chủ  yếu ở các nước Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Vùng này được dự đoán sẽ tăng sản xuất lúa từ 348 triệu tấn trong 1997/99 lên 390 triệu tấn trong 2015 và 425 triệu tấn trong 2030 để thỏa mãn nhu cầu của vùng và thế giới. Mức sản xuất này vượt quá nhu cầu của vùng độ 4% trong 1997/99, 5% trong 2015 và 6% trong 2030. Vùng Nam á cũng có khuynh hướng như vùng Đông á, nhưng ở mức độ thấp hơn.  ấn Độ và Pakistan là hai nước sản xuất lúa nhiều hơn nhu cầu của nước. Sản lượng lúa sẽ tăng từ 173 triệu lên 236 triệu và 276 triệu tấn trong cùng thời gian trên, nghĩa là mức sản xuất dư thừa chỉ 5% trong 1997/99, và độ 2% trong 2015 và 2030 (Bảng 10) (Xem thêm Phụ Bản 5: Vai trò của lúa gạo trong sản xuất, tiêu thụ và làm thực phẩm, 1997/99, 2015 và 2030 ).

· Châu Phi: Mức sản xuất của vùng chỉ đáp ứng 73% nhu cầu mà thôi trong 1997/99, 70% trong 2015 và 68% trong 2030; nghĩa là sản xuất của châu Phi sẽ phải tăng từ 17 triệu tấn trong 1997/99 lên 25,8 triệu tấn trong 2015 và độ 32 triệu tấn trong 2030. Châu Phi vẫn còn tiếp tục nhập khẩu gạo cho đến 2030, vì mức tiêu thụ lúa gạo của vùng vẫn còn tiếp tục tăng nhanh so với các nơi khác (Bảng 10).

· Châu Mỹ La Tinh và Caribbean: Mức sản xuất lúa đến 2030 vẫn chưa cung cấp đủ cho nhu cầu của toànvùng. Vào năm 1997/99, sản lượng lúa thu hoạch của châu Mỹ La Tinh và Caribbean chỉ đáp ứng 90% nhu cầu của vùng. FAO dự đoán mức tự túc tăng lên 94% trong 2015 và 96% trong 2030. Do đó, sản lượng lúa thu hoạch sẽ phải tăng từ 20,6 triệu tấn trong 1997/99 lên 28 triệu trong 2015 và độ 34 triệu tấn trong 2030 (Bảng 10).

· Các nước tiến bộ: Các nước tiến bộ, gồm cả Châu Âu, Mỹ, Nhựt Bổn, Đại Hàn và một số nước khác, sản xuất lúa vừa đủ tự túc, độ 25,5 triệu tấn, trong 1997/99 và giữ mức này cho đến 2030 (Bảng 10); nhưng mức tiêu thụ sẽ tăng gia chậm và các nước này sẽ thiếu hụt lúa gạo trong thời gian sắp tới dưới sức ép của WTO. Các nước này sẽ chỉ tự túc độ 94% trong 2015 và 91% trong 2030 mà thôi.
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Hình 3: Khuynh hướng gần đây về sản xuất, tiêu thụ và tồn trữ gạo trên thế giới

   (Nguồn: USDA, Food Crop Database, 2002) (Calpe, 2003).

Bảng 8: Dân số thế giới, 1950-2000 và phỏng đoán đến 2050

Năm
   Dân số (triệu)


Mức tăng gia

Tăng hàng năm 

                                                hàng năm (%)

(triệu)

________________________________________________________________

1950


2.522





1,6




40

1960


3.022





1,8




55

1970


3.696





2,0




75

1980


4.440





1,9




82

1990


5.266





1,7




91

1995


5.666





1,5




84

2000


6.055





1,3




81

2010


6.795





1,2




79

2020


7.502





1,0




75

2025


7.824





0,8




66

2030


8.112





0,7




59

2040


8.577





0,6




48

2050


8.909





0,4




34

_____________________________________________________________________

Nguồn: FAO Database, 2001 and 2005.

Bảng 9: Tình trạng hiện nay và ước lượng sản xuất gạo, nhân khẩu tiêu thụ và thương mại gạo 

trong năm 2000 và  2010.

	VùNG/
QUốc GIA
	SảN LƯợNG
	NHÂN KHẩU TIÊU THụ
	THƯƠNG MạI


	
	2000
	2010
	Mức tăng gia
	2000
	2010
	Tăng gia
hàng
năm
	2000
	2010

	
	Triệu tấn
	%
	Kg/nhân khẩu/năm
	%
	Triệu tấn

	Thế giới
	393,6
	439,5
	0,9
	59,9
	59,1
	-0,11
	24,9
	29,3

	Châu á
	350,6
	389,5
	0,9
	92,0
	89,2
	-0,25
	+5,1
	+7,0

	- Trung Quốc
	136,3
	138,6
	0,1
	93,9
	88,9
	-0,45
	+2,8
	+1,0

	- ấn Độ
	85,6
	97,3
	1,1
	80,7
	81,5
	0,9
	+2,8
	+1,2

	- Indonesia
	31,3
	36,3
	0
	159,0
	158,0
	-0,05
	-3,6
	-4,4

	- Bangladesh
	20,2
	26,2
	2,2
	144,8
	146,5
	0,9
	-1,6
	+0,2

	Châu Phi
	10,9
	14,0
	2,2
	18,0
	18,8
	0,33
	-4,1
	-5,4

	- Ai Cập
	3,6
	4,2
	1,3
	38,4
	40,3
	0,40
	+0,36
	+0,5

	- Nigeria
	2,0
	2,2
	0,7
	20,3
	22,0
	0,67
	-0,78
	-1,9

	Châu Mỹ Latin &Caribbean
	13,9
	17,1
	1,8
	27,9
	28,5
	0,17
	-1,4
	-0,9

	- Brazil
	6,6
	8,1
	1,7
	44,5
	46,5
	0,36
	-1,0
	-1,0

	Các nước tiến
bộ
	17,4
	17,5
	0,1
	15,9
	15,9
	0,01
	+1,6
	+0,8

	Những nơi
khác2
	0,87
	1,22
	2,9
	4,4
	5,7
	2,30
	-0,97
	+2,8




Nguồn:   Commodities and Trade Division, FAO, 2002.

1Tin liệu thương mại: - = nhập khẩu, + = xuất khẩu, -.  

2Những nơi khác = Đông Âu đang chuyển đổi (Transitional Eastern Europe), CIS và các nước Baltics.  

  Bảng 10: Vai trò của lúa gạo trong sản xuất, tiêu thụ và làm thực phẩm (x 1.000), 1997/99, 2015 và 2030
	
	Thế giới
	Nước tiến bộ
	Nước đang phát triển
	Châu Phi
	Đông á
	Nam á
	Châu Mỹ La Tinh và Caribbean

	1997/99
	
	
	
	
	
	
	

	Nhu cầu thực phẩm
	514.443
	23.241
	491.204
	20.182
	292.711
	151.785
	20.019

	Nhu cầu tổng cộng
	578.537
	25.982
	552.557
	23.092
	334.260
	165.103
	22.917

	Sản xuất
	587.408
	25.532
	561.877
	16.956
	347.787
	173.044
	20.629

	2015


	
	
	
	
	
	
	

	Nhu cầu thực phẩm
	623.078
	24.706
	598.374
	32.848
	318.163
	210.313
	26.386

	Nhu cầu tổng cộng
	706.969
	27.184
	679.787
	36.990
	369.837
	231.515
	29.775

	Sản xuất
	710.672
	25.679
	684.994
	25.835
	389.750
	236.483
	28.048

	2030


	
	
	
	
	
	
	

	Nhu cầu thực phẩm
	691.458
	25.550
	665.909
	49.029
	329.876
	240.039
	31.376

	Nhu cầu tổng cộng
	799.159
	28.037
	771.123
	54.522
	393.568
	270.881
	35.144

	Sản xuất
	803.478
	25.478
	778.000
	36.922
	424.995
	275.917
	33.901




Nguồn: Tài liệu của Economic and Social Department (ESD), FAO, 2004

4.

CáC THáCH THứC Và CƠ HộI  SảN XUấT LúA

Mặc dù sản xuất lúa gạo tăng gia và đáp ứng nhu cầu thế giới trong thế kỷ vừa qua, các nước vẫn phải thường trực đối phó với vấn đề an ninh lương thực, dân số gia tăng hàng năm và bảo vệ môi trường trong thời đại toàn cầu hóa và tôn trọng thỏa hiệp WTO. Vì thế, nhiều thách thức lớn lao cho các quốc gia tiến bộ cũng như các nước đang phát triển bao gồm nhiều khu vực, từ thiết lập chính sách thích nghi cho hội nhập với trào lưu mới đến sử dụng tài nguyên giới hạn, bảo vệ môi trường cho tương lai, sáng tạo kỹ thuật để tăng gia sản xuất và hiệu năng và các vấn đề kinh tế xã hội, nhứt là sự nghèo khó ở nông thôn. 


4.1.
Chính sách lúa gạo và toàn cầu hóa

Theo truyền thống lâu đời, hầu hết các chính phủ trong các nước sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên thế giới đều thiết lập những chính sách nhà nước để vừa ổn định giá cả cho giới tiêu thụ, chủ yếu ở các thành phố, thành phần nghèo và trợ cấp cho người trồng lúa, ngay cả giới xuất khẩu gạo vì lúa gạo là một nhu yếu phẩm quan trọng hàng đầu của nhân loại. Trên thực tế, những chính sách này đã đưa tới sự bành trướng sản xuất lúa gạo liên tục để tiến tới tự túc hoặc thặng dư để xuất khẩu và cố gắng giữ giá thị trường trong khả năng của người tiêu thụ, nhưng bất lợi cho giới sản xuất.

ở những nước xuất khẩu lúa gạo, các chính sách nhà nước thường thiên vị về giới xuất khẩu để thu hoạch nhiều ngoại tệ, mặc dù gây thiệt thòi cho nông dân trồng lúa ở các nước đang phát triển vì các nước này thiếu hệ thống an ninh và đảm bảo cho nông dân. Sự xuất khẩu gạo của Thái Lan, một nước xuất khẩu lớn nhứt thế giới trong hơn 70 năm qua, đã đạt đến mức kỷ lục, gần 8 triệu tấn gạo trong 2001/02, ngay cả các loại gạo trắng thượng hạng chỉ được bán với 178 đô la/tấn gạo (Trần Văn Đạt, 2004). Điều này chỉ có thể thực hiện được với trợ cấp xuất khẩu lớn lao của chính phủ Thái Lan. Sự giảm sút giá lúa gạo thế giới là mối lo ngại lớn ở một số nước châu Mỹ La Tinh, nơi mà nhiều nhà nước đã thiết lập các hàng rào cản trở thương mại để bảo vệ sản xuất quốc gia. ở Mỹ, châu Âu, Nhựt Bổn và các quốc gia đã tiến bộ khác, lúa gạo là một trong những sản phẩm được bao cấp lớn hơn hết; tạo nên số lượng trợ cấp khổng lồ của nhà nước cho các người trồng lúa và các nhà xuất khẩu gạo (Xem Chương 12: Thương mại và chính sách lúa gạo thế giới).  

Các nước thuộc Tổ Chức Hợp Tác Kinh Tế và Phát triển- OECD (các nước giàu) bảo vệ mạnh mẽ khu vực nông nghiệp của họ bằng các chánh sách thương mãi như thuế quan, quotas và trợ cấp xuất khẩu. Năm 2002, sự bao cấp cho nông nghiệp của họ lên đến 235 tỉ đô la; trong số này, riêng phần của Liên Âu là 100 tỉ, Mỹ 40 tỉ. Độ 63% của bao cấp nầy dành cho giá cả (OECD on line). Các chánh sách này ảnh hưởng rất lớn đến các nước đang phát triển. Các nước xuất khẩu nông sản đến các nước OECD là kẻ thua thiệt, nếu không hưởng được chế độ ưu đãi của họ. Do đó, trong cuối thập niên 1980s và 1990s, các chánh sách tài trợ này đã và đang được các giới thương mãi quốc tế thảo luận và thỏa thuận nhằm cắt giảm các bao cấp quá đáng, qua Hiệp Ước Bàn Tròn Uruguay về Nông Nghiệp (URAA)1994/95 và các chương trình điều chỉnh. Tuy nhiên, sự cắt giảm tài trợ này vẫn còn để các nước OECD có cơ hội tiếp tục chính sách bao cấp, mặc dù ở mức độ thấp hơn trước kia.  

Vì thế, các cuộc thương lượng để tự do mậu dịch cho các nông sản đang tiếp diễn trên thế giới bắt đầu từ tháng 3-2000. Sau đó, cuộc điều đình thương mãi đa phương rộng lớn hơn đã được tổ chức ở cuộc Hội Nghị lần thứ tư cấp Bộ trưởng, Doha, 2001. Trong các cuộc thương nghị này, các lo ngại của các nước đang phát triển vẫn còn tồn tại và được quan tâm nhiều hơn thời gian qua, với các biện pháp đối đãi đặc biệt dành cho các nước này trong chiều hướng khuyến khích phát triển. Hiện nay, có bốn chương trình đối đãi đặc biệt: Hệ Thống Tổng Thể Ưu Đãi (Generalized System of Preferences-GSF) của WTO; Thỏa Hiệp Cotonou giữa Nhóm Quốc Gia Phi Châu, Caribbean và Thái Bình Dương (ACP) và Liên Âu; Đạo Vụ 2000 về Thương Mãi và Phát triển Hoa Kỳ; và Chương Trình EBA “ Mọi Thứ Ngoại trừ Vũ Khí” của Liên Âu.  

Các nước công nghệ lại cổ võ khuynh hướng toàn cầu hóa với mục đích tiên khởi mở rộng thương mãi quốc tế nhờ giảm bớt tổn phí giao dịch và giảm bớt hàng rào ngăn cấm vận chuyển vốn liếng và sản phẩm từ nước này qua nước khác hoặc từ vùng này qua vùng khác. Khuynh hướng này sẽ làm tăng liên đới kinh tế thế giới, vận chuyển giao dịch nhanh, tăng gia vốn liếng di động và quốc tế hóa sản xuất, được tổ chức bởi các công ty đa hệ lớn trên thế giới. Qui trình này giúp tạo ra cạnh tranh thị trường, tăng gia lợi tức cho đầu tư và phục vụ giới tiêu thụ với giá rẻ; nhưng nó cũng gây lo ngại về sự độc quyền của một nhóm người trong nước hoặc một số nước giàu mạnh, phá vỡ các di sản văn hóa, cổ truyền đã ung đúc trong nhiều thế kỷ qua, và cuối cùng lệ thuộc kinh tế, văn hóa và xã hội vào một ít quốc gia ưu thế và các công ty, tổ hợp khổng lồ. Về nông nghiệp, tăng gia nhanh giao dịch các sản phẩm, có thể gây ra dịch sâu bệnh lan tràn trên thế giới (FAO, 2002).  

Khuynh hướng toàn cầu hiện nay không phải là một hiện tướng mới mẻ, mà đã xuất hiện lần đầu tiên vào bán thế kỷ XIX, nhờ phát minh phương tiện vận tải và công nghệ truyền thông. Nhờ đó, giao dịch thương mãi bằng hàng hải từ lục địa này đến lục địa khác mau chóng, chuyển vận hàng hóa bằng xe lửa trong nước hoặc xuyên lục địa (Âu Châu), và công cuộc di cư bộc phát đến Thế Giới Mới, úc Châu. Sau Thế Chiến I (1914-18), các nước trở lại các biện pháp bảo vệ biên giới của mình. Luồng thứ hai của toàn cầu hóa xuất hiện từ 1945 đến 1980, với sự tham dự hạn chế về quốc gia và cả hàng hóa.  Đến 1980, hàng rào thuế quan giữa các nước công nghệ được tháo gở rất nhiều, nhưng vẫn còn ngăn cấm các nước đang phát triển xuất khẩu các mặt hàng hóa có thể cạnh tranh với họ. Vì thế, giao dịch thương mãi thế giới không đồng đều, các nước tiến bộ càng thêm giàu mạnh trong khi các nước chậm tiến gặp nhiều khó khăn trong giải quyết thị trường cho những sản phẩm nông nghiệp, ít lợi nhuận, và phải nhập khẩu các sản phẩm công nghệ đắt tiền. Đợt toàn cầu hóa hiện nay đã bắt đầu trong hai thập niên cuối của thế kỷ XX, tạo nên làn sóng di cư và vận chuyển vốn thế giới. Tuy nhiên, trong đợt này, nhiều nước đang phát triển tham gia, mà cũng nhiều nước, chủ yếu châu Phi cận Sahara, chưa hưởng được lợi ích, còn tạo nên khoảng cách lớn hơn giữa các nước giàu và nghèo. Các nước Đông á đã gặt được nhiều kết quả nhờ nhân công dồi dào và rẻ. Các nước châu Mỹ La Tinh và Bắc Phi, Trung Đông hội nhập khá dễ dàng.  Giao dịch quốc tế của các nước đang phát triển hầu hết là xuất khẩu các hàng chế tạo và gần đây là các dịch vụ (World Bank, 2001).

Trong thương mãi quốc tế, vấn đề quyền sở hữu trí tuệ được nêu ra và kiểm soát chặt chẽ. Quyền này bao gồm chủ quyền sao bản, sáng chế và nhãn hiệu thương mãi, hiện đang còn tranh cải và thương lượng gay go, đặc biệt giữa các nước giàu và nghèo. Do đó, Thỏa Hiệp về Diện Thương Mãi của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ - TRIPS (Trade-related Aspects of intellectual property rights) bắt buộc các hội viên có một số tiêu chuẩn tối thiểu chung để bảo vệ chủ quyền trí tuệ, nhằm tránh tranh cải vì các nước có nhiều hình thức bảo vệ khác nhau. Vấn đề bằng sáng chế về thảo mộc và mục súc, cũng như nông sản biến đổi gen GMOs, còn nêu không những vấn đề chủ quyền trí tuệ, mà cả quyền lợi của cộng đồng địa phương và người bản địa, quyền sở hữu các nguồn gen di truyền, an ninh sinh học và an ninh thực phẩm (FAO, 2002). Bảo vệ chủ quyền trí tuệ một mặt khuyến khích sáng kiến, tiến bộ, nhưng mặt khác quyền này hạn chế sử dụng và chuyển giao kỹ thuật đến các nước chậm tiến. Bảo vệ quyền này quá độ còn có thể trở nên một vấn đề khó khăn trong lãnh vực chế định thực phẩm cũng như an ninh sức khoẻ con người.  

Cho nên, sản xuất lúa gạo bền vững đòi hỏi những cải tiến ráo riết về hiệu năng sản xuất và dịch vụ liên hệ.  Trong một môi trường mậu dịch quốc tế mới, với sức cạnh tranh mãnh liệt, các nước đang phát triển phải đối phó với các thử thách gay go trong chiến dịch rầm rộ hiện nay về tự do thương mại và toàn cầu hóa để thu đạt những lợi ích kết hợp với sử dụng tài nguyên hữu hiệu. Trong khi một số quốc gia tiến bộ như Nhựt Bổn, Đại Hàn, Mỹ, Châu Âu đang phải đối diện với tình trạng khó xử về mở cửa biên giới cho nhập cảng tự do lúa gạo, đồng thời họ muốn bảo tồn di sản văn hóa, lợi ích môi trường và mục đích chính trị liên hệ đến hệ thống sản xuất lúa gạo của họ hiện nay. Sự toàn cầu hóa trong nông nghiệp sẽ giúp thị trường thế giới kết hợp nhẹ nhàng, với các lưu chuyển vốn liếng, nguyên liệu, các sản phẩm đã biến chế bán phần hoặc toàn phần và các dịch vụ cho giới tiêu thụ trên thế giới (FAO, 2002).  Đồng thời khuynh hướng này làm cho các nước đang phát triển cải thiện hiệu năng và năng suất trong khâu nông nghiệp để có thể cạnh tranh, qua trao đổi, hội nhập từ bên ngoài các kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật mới có hiệu quả cao. Tuy nhiên, sự tự do thương mãi quá độ có thể tạo ra độc quyền kinh doanh của một số nước giàu mạnh; nên cần có chính sách thương mãi thích ứng để giảm bớt sự chế ngự này, nhưng không phải là biện pháp đóng cửa, tự cô lập.

4.2.
Tài nguyên thiên nhiên giới hạn

4.2.1.
Thủy lợi

(i) Thiếu nước canh tác: Nguồn nước trên thế giới sẽ bị giới hạn do cạnh tranh giữa nông nghiệp và các hiện tượng như đô thị hóa, kỹ nghệ hóa và bảo tồn thiên nhiên. Lúa tưới tiêu hàng năm được canh tác trên độ 75 triệu ha hay 50% tổng số diện tích trồng lúa trên thế giới; nhưng sản xuất độ 75% tổng số sản lượng lúa do năng suất cao. Vấn đề khó khăn nhứt cho loại lúa này là sử dụng nước quá lớn từ 10.000 đến 20.000 m3/ha.  Sản xuất một kg lúa phải cần đến 3.000 - 4.000 lít nước.  Thật là xa xỉ!  

Giả thử rằng chỉ giảm bớt 10% nước dùng cho lúa tưới tiêu có thể để dành gần 150.000 triệu m3 nước hay tương đương với một phần tư của số lượng nước dùng trong các hoạt động phi nông nghiệp (Klemm, 1999). Nhiều nghiên cứu cho biết rằng lúa tưới tiêu được trồng dễ dàng với với số lượng nước chỉ từ 8.000 - 10.000 m3, nghĩa là chỉ bằng 50% sử dụng hiện nay mà không làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. Sự khó khăn lớn trong bảo tồn nước để canh tác là lề lối quản lý nguồn và cung cấp nước.  Nông dân ở nhiều nước đang phát triển sử dụng nước để trồng lúa không phải trả tiền như ở các nước tiến bộ.  Tuy nhiên, ở các quốc gia sau này lại đánh giá dùng nước không được đúng lắm. Các dự án dẫn thoát thủy của họ chỉ thu tiền dùng nước theo diện tích trồng, chứ không theo số lượng nước dùng. Do đó, hệ thống này không khuyến khích nông dân tiết kiệm nước đúng mức. Ngoài ra, các vấn đề sau đây cần được chú ý đến để cải tiến: hiệu năng dùng nước, nguồn nước khả dụng và chất lượng nước.

(ii) Hiệu năng dùng nước kém:  Các nhà nghiên cứu và người trồng lúa thường nêu vấn đề hiệu năng dùng nước để nhằm mục đích tiết kiệm nước.  Thật vậy, đầu tư trong việc khai thác đất mới để tưới tiêu trong canh tác cũng như trong các công tác phục hồi rất tốn kém. Hiện nay, hiệu năng dùng nước chỉ từ 30 đến 50% mà thôi; cho nên phung phí nước rất lớn. Những cuộc đánh giá ngoài ruộng cho biết hiệu năng chỉ đến 50% ở các nơi có quản lý tốt và có thể đạt 80% nếu nước thoát được tái sử dụng (CGIAR, 1996). Vì thế, rất cần thiết để cải tiến hiệu năng dùng nước trong hệ thống canh tác lúa, bằng cách quản lý tốt nước và vụ mùa, đặc biệt chú trọng đến kỹ thuật tưới nước và cải tiến di truyền giống lúa. Hiện nay, các nhà lai tạo giống lúa chưa quan tâm  đúng mức đến mức tiêu thụ nước của cây lúa ở ngoài đồng.    

(iii) Nguồn nước khả dụng giới hạn: Mặc dù nguồn nước ở châu á được xem là dồi dào so với các vùng khác, đặc biệt vào lúc có gió mùa hay mùa mưa, người ta dự đoán rằng nhiều quốc gia có thể sẽ thiếu nước trầm trọng vào 2025 vì mức độ dân số và đô thị hóa gia tăng liên tục, trong khi nguồn nước khả dụng hàng năm không thay đổi đáng kể. Theo Feder và Keck (trong Pingali and Rosegrant, 1996), lượng nước có thể dùng cho mỗi đầu người giảm từ 40-60% trong thời gian 1955-1990. Sự canh tranh nguồn nước càng ngày càng lớn giữa nông nghiêp và các lãnh vực khác như: kỹ nghệ hóa, đô thị hoá và bảo tồn môi trường, chủ yếu ở các vùng có khí hậu khô khan, ôn đới và cận nhiệt đới.   

Khai thác nước ngầm quá độ trở nên phổ biến ở các nước tiến bộ cũng như các nước đang phát triển, khi khâu nông nghiệp bơm nước để dùng nhiều hơn lượng nước phục hồi thiên nhiên. ở vùng Trung Đông, nước được bơm để trồng trọt và các sử dụng khác, rất ít được nước thiên nhiên phục hồi. ở nhiều vùng của Trung Quốc, ấn Độ và Bangladesh, mực nước ngầm xuống thấp đến 1-3 m mỗi năm. ở các vùng gần bờ biển, bơm nước quá độ có thể làm cho nước mặn xâm nhập (FAO, 2002). Do đó, cần có các giải pháp thích ứng sớm cho vấn đề này, nếu không muốn có hàng triệu mẩu đất có thể không còn khả năng sản xuất nữa. 

(iv) Chất lượng nước: Quản lý thoát thủy yếu kém là yếu tố chính gây ra các vấn đề cho chất lượng nước như nước ứ đọng, muối mặn, chất độc hại và ô nhiễm môi trường. Tưới nước quá nhiều và thoát thủy kém làm nước ứ đọng ở các vùng thấp trũng. Các vấn đề này chủ yếu do công tác phát triển và khai thác các hệ thống kênh đập không đúng và những phản ứng tiêu cực của nông dân trong các hoạt động quản lý canh tác. Vấn đề muối mặn là do sự xâm nhập của biển cả vào các mùa khô cho các nơi cận biển, hoặc do muối dâng lên từ hệ thống mao dẫn trong đất và do muối đọng lại qua sự bốc hơi nước nhanh trong ruộng. Độ 24% diện tích ruộng tưới tiêu bị ảnh hưởng bởi vấn đề muối mặn trên thế giới (Postel, 1989). Riêng ấn Độ đã bị mất 7 triệu ha do đất mặn. ở các nước bán khô khan, 10-50% diện tích tưới tiêu bị ảnh hưởng nước mặn (Umali, 1993; FAO, 1997). Thêm vào đó, quản lý mùa màng, nhứt là áp dụng các chất nông hóa như thuốt sát trùng, diệt cỏ, phân hóa học. v.v. làm cho chất lượng nước xuống cấp.


4.2.2.
Đất Đai

(i) áp lực đất đai: Theo thống kê, diện tích trồng lúa tăng gia rất chậm và mức độ phát triển có chiều hướng sút giảm, chỉ gần 0,5% mỗi năm trong thập niên 1990s. ở châu á, đất thích hợp trồng lúa đã được khai thác triệt để, ngoại trừ một số nước nhỏ như nước Cambodia và Myanmar (Miến Điện) hiện còn nhiều đất đai chưa được tận dụng. Vì sức ép của dân số quá mạnh , kỹ nghệ phát triển nhanh và đô thị hóa lan rộng, Châu á không còn nhiều đất đai tốt có thể khai thác để đáp ứng nhu cầu của vùng và thế giới trong vài thập niên sắp tới.  Dưới các áp lực này, Trung Quốc đã giảm diện tích trồng lúa từ 37 triệu ha trong 1976 xuống còn độ 29 triệu ha trong 2003. Vào năm 2030, 54% người dân châu á sẽ sống trong các thành thị đối với 32% trong 1990 (FAO, 2003a). Cuộc Cách Mạng Xanh với các giống lúa cải tiến đã xâm chiếm hầu hết các vùng có đất tốt. Với chiều hướng dân số tiếp tục gia tăng ở vùng này, nông dân phải tìm những đất đai có vấn đề như phèn, mặn, ngập lụt, đất rừng, v.v. ở những nơi hẻo lánh chưa khai phá để tăng thêm thực phẩm cho gia đình, nhưng tiềm năng sản xuất lúa của các loại đất này bị nhiều giới hạn. Châu Âu, Bắc Mỹ và châu úc không còn nhiều đất đai có thể trồng lúa, nhưng lúa gạo không phải là thức ăn chính của họ. Chỉ còn châu Phi và châu Mỹ La Tinh có nhiều đất ngập nước chưa được khai thác, độ 200 triệu ha ở mỗi vùng, đang cần đầu tư lớn.   

Trong các hệ thống trồng lúa thâm canh, các vấn đề về đất đai thường gặp, như sự thay đổi các tính chất của đất, kiệt quệ đất đai và ô nhiễm.

(ii) Làm thay đổi đặc tính đất đai: Trong vấn đề sữa soạn đất đai canh tác, công tác đánh bùn cổ truyền lâu dài và khô hạn đưa đến thành lập các lớp đất cứng (hard pans) từ 10-15 cm bên dưới mặt đất. Lớp đất cứng này có tỷ trọng cao với ít loại tế khổng trung bình và lớn, làm giảm độ thấm nước, rễ hấp thụ chất dinh dưỡng kém và làm tăng mức độ độc do nước úng thối, và làm cản trở vụ trồng đất khô sau mùa lúa. Những nơi sử dụng cơ giới hóa lâu năm, chủ yếu ở các nước tiền tiến, thường có hiện tượng đất cứng hay “giẻ đất” (compact). 

Những nơi có nước đọng thường trực và độc canh lúa thường có vấn đề khiếm khuyết các chất dinh dưỡng vi lượng, nhứt là chất kẽm và lưu huỳnh, và độc hại như chất sắt. Thiếu chât kẽm thường thấy rất phổ biến ở các ruộng ngập nước, khi pH cao, chất hữu cơ nhiều, hiện diện chất P và Si, tỉ lệ Mg/Ca cao, và ít chất kẽm khả dụng (Ponnamperuma and Deturck, 1993).  Triệu chứng thiếu chât kẽm đã được báo cáo ở ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Mỹ Quốc.  

Khai thác hệ thống lúa thâm canh và tăng gia sử dụng loại phân có chứa ít chất lưu huỳnh thường gây ra hiện tượng thiếu chất kẽm và lưu huỳnh. Nơi bị úng thủy hoặc kém thoát nước thường thấy có hiện tượng chất sắt độc hại làm cho các lá lúa có đốm nâu nhỏ như rỉ sét. Những độc hại khác cho cây lúa do nhiều chất Mn, boron, muối, v.v. qua dẫn nước kém chất lượng cũng được báo cáo (Xem Chương 9: Bảo vệ vụ lúa tổng hợp; 9.5: Xáo trộn dinh dưỡng của cây lúa). 

(iii) Hậu quả kiệt quệ đất đai: Các giống lúa cao năng thường hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều trong đất, làm kiệt quệ tính chất phì nhiêu của đất nhanh hơn là các giống lúa cổ truyền. Các vụ lúa có năng suất cao thường hấp thu từ đất 100kg N, 50kg P2O5, 160kg k2O, 19kg Ca, 20kg Mg, 10kg S, 0,6kg Fe, 0,19kg Zn, 0,64kg Mn, 0,08kg Cu, 0,06Kg B, và 004kg Mo cho mỗi hecta và mỗi vụ mùa (Liên lạc với Dr. R. Roy, FAO, 1995). Tuy nhiên, người nông dân thường bù đấp cho các sự mất mát dinh dưỡng này bằng áp dụng các loại phân N, P và K, trong khi không chú ý đến các chất dinh dưỡng vi lượng thiết yếu bị mất. Trong lâu dài, các chất dinh dưỡng sẽ bị khiếm khuyết và gây tình trạng bất quân bình trong dinh dưỡng đất đai. Đồng thời, tăng gia dùng nhiều P và K  có thể là cho hiệu năng chất N kém, cuối cùng ảnh hưởng đến năng suất lúa. Do đó, tình trạng dinh dưỡng đất đai, nhứt là ở những hệ thống canh tác thâm canh đòi hỏi theo dõi và bồi dưỡng thường xuyên (Trần Văn Đạt và Tôn Thất Trình, 1994). 

Tóm lại, những hiện tượng như khai thác các loại đất có vấn đề, đất đai kiệt quệ và bất quân bình dinh dưỡng và canh tác thâm canh cần được quan tâm nhiều hơn nữa để ngăn cản suy giảm sản xuất. Đa số nông dân khai thác các vùng đất xa xôi thường thiếu vốn liếng cũng như các phương tiện sản xuất, các kiến thức cần thiết cho các vấn đề kỹ thuật khó khăn và các khái niệm căn bản về hậu quả môi trường. Cho nên, các công tác huấn luyện và thăm viếng các đồng ruộng của nông dân tiền tiến cần được thường xuyên tổ chức. Một số dịch vụ cơ bản như công tác khuyến nông, tín dụng nông nghiệp cho nông dân nghèo hoặc không có ruộng đất, các vật tư nông nghiệp, tổ chức nông dân, hợp tác xã và tổ chức thị trường phải được hữu hiệu và sẵn sàng để yễm trợ nông dân trong các hệ thống sản xuất thâm canh. Các điều kiện này hiện đang còn thiếu sót trong các nước phát triển chậm. Vì thế, nhà nước cần có chính sách trợ cấp hợp lý và các sách lược tổng hợp để bảo đảm năng suất cao và sản xuất lâu bền.  

4.3.
Vấn đề môi trường:
Để đáp ứng nhu cầu của dân số gia tăng, khai thác nông nghiệp có khuynh hướng thâm canh hóa; do đó có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, như đã thấy ít nhiều trong cuộc Cách Mạng Xanh vừa qua. Cho nên, cần phải theo dõi cẩn thận các chương trình phát triển nông nghiệp để có những biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề xuất hiện làm nguy hại đến sự khai thác lâu bền, không những tác động đến chất lượng đời sống con người hiện nay mà còn cho cả thế hệ mai sau. Những vấn đề tiêu cực không thể cảm nhận trong thời gian hiện tại như các chất khí nhà kiếng làm tăng sức nóng toàn cầu và các sự kiện tiêu cực đang xảy ra như lạm dụng chất hóa học nông nghiệp và xói mòn đa dạng sinh thái cần được chú ý đến.

4.3.1
Các chất khí nhà kính

Khâu nông nghiệp, gồm cả ngành trồng lúa, góp phần đáng kể cho sự thoát chất khí nhà kính tổng thể, chủ yếu methane, nitrous oxide và ammonia. Đốt phá rừng trong canh tác lúa rẫy du canh và đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa cũng tạo ra chất thán khí. Các chất khí thoát này làm thay đổi khí hậu và tăng sức nóng hoàn cầu. Theo báo cáo của cơ quan IPCC (2001a và 2001b), nhiệt độ quả địa cầu tăng 0,6oC  trong thời gian từ 1890s đến 1990s. Dựa và mô hình khí hậu, cơ quan IPCC tiên đoán nhiệt độ sẽ tăng 1oC trong 2030 và độ 6oC vào năm 2100. Thay đổi khí hậu làm ảnh hưởng nhiều đến nền nông nghiệp ở vùng nhiệt đới hơn vùng ôn đới. Các nước thuộc vùng ôn đới có lợi hơn với năng suất ngũ cốc cao ở Canada, Bắc Âu và một số nước thuộc Liêng Bang Sô Viết củ, do nhiệt độ gia tăng. Các nước nghèo hiện nay, chủ yếu châu Phi cận Sahara và Nam á, sẽ gặp nhiều bất lợi (IPCC, 2001c). Năng suất tiềm thế của các hoa màu có thể bị sút giảm trong 50-100 năm tới (Fisher et al., 2001). Nhiệt độ hoàn cầu tăng làm thay đổi khí hậu càng ngày nhiều hơn, gây ra nhiều biến cố trọng đại, thường xuyên và thiệt hại lớn hơn cho nông nghiệp (FAO, 2002).  

(1) Chất khí methane là yếu tố chính của các chất khí nhà kính, có khả năng làm nóng gấp 20 lần chất thán khí. Mỗi năm thế giới sản xuất 540 triệu tấn khí methane, tăng gia hàng năm ở mức độ 20-30 triệu tấn. Ngành trồng lúa đóng góp 11% và ngành chăn nuôi độ 15% tổng số khí methane thoát ra.  Riêng nước Canada và Anh Quốc đóng góp 35% (FAO, 2002). Các ruộng lúa ngập nước có tiềm thế sản xuất khối lượng lớn chất khí methane, nhưng rất ít ở các ruộng lúa rẫy không bị ngập nước. Loại đất ruộng  ngập nước ngắn (hydromorphic) chỉ sản xuất khí methane khi nào ruộng bị ngập nước mà thôi. Cho nên, cải thiện lề lối canh tác, nhứt là hệ thống tưới tiêu không giữ ruộng ngập liên tục sẽ góp phần giảm thiểu chất methane thoát ra. Cải thiện di truyền của các giống lúa cao năng cũng làm giảm thoát khí methane quan trọng, vì đến 90% khí methane thoát ra từ ruộng lúa ngập xuyên qua thân cây lúa. Các cuộc thí nghiệm ở IRRI cho biết giống lúa cao năng làm thoát khí methane rất ít so với nhiều giống lúa cổ truyền phổ biến (Wang et al., 1997).

(2) Nitrous oxide là một chất nhà kiếng khác rất mạnh do sử dụng phân đạm hóa học và chăn nuôi sản xuất. ảnh hưởng của chất khí nitrous oxide trên sức nóng hoàn cầu lớn như chất thán khí với tỉ lệ 180-300/1. Hiện nay, khâu nông nghiệp sản xuất hàng năm độ 4,7 triệu tấn khí nitrous oxide (FAO,2002). Nitrous oxide sản xuất qua qui trình sinh hóa của phân đạm, các chất dư thừa sau khi thu hoạch, phân và nước tiểu của thú vật và chất đạm thất thoát bằng chảy tràn hoặc thẩm thấu. Chất khí này cũng liên hệ đến khí nitric oxide và ammonia, gây ra mưa acid và acid hóa đất đai, hệ thống thoát thủy (Mosier và Kroeze, 1998). áp dụng các loại phân hữu cơ trong canh tác cũng sản xuất khí nitrous oxide. Sản xuất nông sản hữu cơ có thể làm tăng thêm nguồn khí N2O. Các thải hồi của thú vật, như phân thú và nước tiểu là nguồn quan trọng tạo ra khí N2O. Trung Quốc là nước dùng nhiều phân đạm nhứt trên thế giới, mà 50% của phân này có thể bị mất đi do bốc hơi và 5-10% do thẩm thấu vào lòng đất (FAO, 2002). Cho nên, cách quản lý phân đạm để nâng cao mức sử dụng hiệu quả, dùng loại phân đạm chậm phóng thích, các biện pháp điều chỉnh và khuyến khích sẽ làm giảm bớt lượng khí N2O sinh ra từ canh tác.

(3) Ammonia cũng là nguồn khí nhà kính sản xuất từ nông nghiệp. Ngành chăn nuôi đóng góp 44% tổng số khí ammonia thoát ra hàng năm, phân hóa học 17% và đốt cháy, chất thãi hồi của hoa màu 11% (Bouwman, 2001). Khí ammonia có tiềm năng gây acid hóa nhiều hơn khí thoát sulphur dioxide và N2O (Galloway, 1995), gây ảnh hưởng tiêu cực đến thảo mộc, tiến trình acid hóa và các hệ thống sinh thái thủy thổ trên địa cầu.

Các nghiên cứu gần đây cho biết sự thay đổi khí hậu do các khí thoát nhà kính trở nên nhanh hơn dự đoán, và ảnh hưởng dự đoán được tóm lược như sau (FAO, 2002): 


- Nhiệt độ cấp vùng tăng lên ở vĩ tuyến cao phía bắc và một số nước ở trung tâm của các lục địa;


- Khô hạn tăng và nhiệt độ ban đêm cao hơn;


- Mưa ít hơn ở miền nam châu Phi, miền bắc châu Mỹ La Tinh kể từ sau năm 2030;


- Nước bốc hơi tăng và ẩm độ đất thấp hơn;


- Mưa tập trung trong một số ít trận mưa bão, với mưa to, tăng xói mòn và rủi ro ngập lụt;


- Thay đổi phân phối mùa mưa trong năm và ít mưa hơn trong vụ chính;

- Mực nước biển tăng lên ở mức trầm trọng trong các vùng châu thổ đông dân thường bị ngập lụt hiện nay;  


- Sản xuất thực phẩm và cung cấp gián đoạn qua các biến cố trầm trọng và thường xuyên xảy ra.


4.3.2.

Lạm dụng chất hóa học nông nghiệp

· Phân hóa học đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách Mạng Xanh. Trong  tương lai, sự tăng gia sản xuất lúa để bắt kịp nhu cầu đòi hỏi tùy thuộc phần lớn vào năng suất lúa và diện tích canh tác giới hạn. Do đó, sử dụng phân hóa học sẽ tăng gia trong tương lai. Theo phỏng đoán của FAO (2002), số lượng chất dinh dưỡng (của phân hóa học) cho trồng lúa trên thế giới sẽ tăng gia đáng kể, từ 25,3 triệu tấn trong 1997/99 lên 30,4 triệu tấn trong 2015 và 34,9 triệu tấn trong 2030. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của phân hóa học đến môi sinh chưa được báo cáo trong canh tác lúa ở ruộng nước.  

Phân đạm được dùng hiện nay dưới dạng ammonium thường được bám chặt vào các thành phần đất sét, cho nên khi phân urê được áp dụng trong ruộng chất đạm được hấp thụ một phần bởi cây lúa, phần còn lại được biến đổi theo chu trình hủy đạm (denitrification of nitrate) thành đạm khí và nitrous oxide hoặc bốc hơi (volatilization). Phân đạm không có ảnh hưởng vào môi trường tại chỗ, nhưng đóng góp vào số lượng khí nhà kính một cách âm thầm. Cải tiến quản lý sử dụng phân hóa học chính xác (đúng lúc, và đúng số lượng) sẽ làm tăng hiệu năng dùng phân và làm giảm bớt chất khí nitrous oxide thoát ra. Phân lân được ghi nhận ở nước trong đất khi phân được bón chưa kịp hấp thụ vào đất, lại bị chảy tràn gây ô nhiễm môi trường. Nhưng đối với trồng lúa ảnh hưởng tiêu cực của phân lân chưa được xác nhận. Phân bồ tạt ít được dùng trong ngành trồng lúa ở nhiều xứ Á châu gồm cả Việt Nam, ngoại trừ Bắc bộ.  

· Thuốc sát trùng và diệt cỏ, tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng qui luật, quá độ và bất cẩn, là mối đe dọa lớn cho cả môi trường và sức khỏe con người. Chất cặn bả của thuốc sát trùng còn lại trong đất và nước là mối quan tâm nhiều nhất, đặc biệt đối với ngành nuôi cá nước ngọt ở ao hồ, sông rạch. Vấn đề dẫn thoát nước nhiễm độc, chất phèn, mặn làm ô nhiễm các vùng hạ lưu. Thị trường về thuốc sát trùng chiếm đến 21 tỉ đô la hàng năm. Riêng ở á châu và Thái bình dương, thị trường này đã tăng đến 2,5 tỉ đô la mỗi năm trong thập niên 80s (World Resources Institute, 1994-95). Theo cuộc nghiên cứu ở Malaysia vào thập niên 80s, hơn 7% người dùng thuốc sát trùng bị ngộ độc và 15% đã báo cáo bị nhiễm độc ít nhứt một lần trong đời của họ (Repetto, R. 1995). Nâng cao ý thức cảnh giác của nông dân và áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp mùa màng sẽ làm giảm thiểu cơ nguy của các chất hóa học này. Công nghệ sinh học và kiến thức về chất kích thích tố côn trùng có thể giúp giảm thiểu số lượng thuốc sát trùng, diệt cỏ trong tương lai. Ngoài ra, cần thiết lập các tiêu chuẩn và luật lệ liên quan đến các chất hóa học nông nghiệp và cách sử dụng của chúng.  

4.3.3. Xói mòn đa dạng sinh thái và sinh học

Ruộng lúa là nơi chứa rất nhiều loài côn trùng phá hại, côn trùng thù nghịch thiên nhiên và nhiều sinh vật như cá, tôm, ốc, sâu bọ nước, các vi sinh vật, vi khuẩn, rong rêu, muỗi... Hơn 70 loài được ghi nhận như là côn trùng nguy hại cho cây lúa và hơn 1.000 loài vi sinh vật khác đã được quan sát trong nước (Whitten and Settle, 1997). Các chất hóa học nông nghiệp có thể giết hại, gây bất ổn cho các loài côn trùng khác và vi sinh vật trong nước và đất, và làm xáo trộn các chu kỳ tiến hóa sinh học, vốn hỗ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp lâu dài. Các phương pháp tổng hợp dịch hại mùa màng (IPPM) có thể làm giảm thiểu sự mất mát này. Đa dạng hóa canh tác và cổ động hệ thống canh tác lấy lúa làm căn bản có thể làm giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực khi phổ biến rộng rãi các giống lúa cao năng.

Sự bành trướng của số ít giống lúa cao năng trong sản xuất lúa đại trà đã làm biến mất rất nhiều giống lúa cổ truyền trong các nước trồng lúa. Hiện tượng xói mòn di truyền xuất hiện ở nhiều nước. Đặc biệt sự mất mát của các giống lúa thích ứng với các điều kiện khó khăn và các giống lúa dại là sự thiệt thòi to lớn cho các chương trình lai tạo các giống mới thích hợp với thay đổi khí hậu, môi trường có vấn đề. Hơn nữa, các giống lúa cao năng, sớm, lùn thấp đã làm chuyển đổi cơ cấu trồng của hệ thống canh tác truyền thống và giúp cho hệ thống canh tác thâm canh phát triển mạnh hơn. Hệ thống canh tác sau này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loại sâu bệnh thường xuyên, làm kiệt quệ dinh dưỡng đất đai, nhứt là khi trồng lúa liên tục hai hoặc ba vụ mỗi năm. Trong thập niên 1980s, châu á trồng độ 13 triệu hecta giống lúa IR 36, làm sản xuất lúa gạo của vùng có nhiều rủi ro. Rầy nâu đã bộc phát mạnh cùng lúc ở Indonesia, Lào, Thái Lan và Việt Nam trong những năm 1978, 1986 và 1991. Trong thập niên 1990s, giống lúa IR 64 rất được nông dân á Châu ưa chuộng, nên được trồng trên 10 triệu hecta.

4.4.
Các vấn đề kỹ thuật trong sản xuất lúa

4.4.1. Khoảng cách năng suất, năng suất tiềm thế giới hạn và năng suất suy giảm:

(i)  Khoảng cách năng suất: Năng suất lúa không những khác nhau rất lớn giữa các quốc gia mà ngay cả trong một nước, một vùng sinh thái và một hệ thống sản xuất. Một cách tổng thể, năng suất bình quân của lúa ở các vùng ôn đới mà đa số là các nước tiền tiến thường cao hơn từ 50-100% hoặc hơn, so với các vùng nhiệt đới mà hầu hết là các nước phát triển chậm. Hiện nay, năng suất lúa bình quân của các nước tiền tiến độ 6-9 t/ha trong khi các nước đang phát triển chỉ 3-5 t/ha, vì các nước tiền tiến có khí hậu thuận lợi hơn (như ngày dài của mùa hè, ngày nắng ấm, đêm mát lạnh, trời ít mây che), kỹ thuật và dịch vụ tiến bộ hơn, và nhất là hầu hết lúa được tưới tiêu. Lúa tưới tiêu thường cho năng suất cao hơn các loại lúa nước trời (2-3 t/ha) và lúa rẫy (1-2 t/ha). Nông dân tiên tiến thường áp dụng kỹ thuật trồng lúa hiện đại và chính xác hơn nông dân bình thường; do đó họ thu hoạch năng suất thường cao hơn.

Bảng 11 cho thấy trong năm 2004, có đến 75 nước có năng suất lúa bình quân kém hơn thế giới và có 30 nước có năng suất kém hơn 2 t/ha. 

Cho nên, khoảng cách năng suất là sự sai biệt giữa năng suất của trung tâm thí nghiệm và của nông dân, và khoảng cách này được tìm thấy ở bất cứ nơi nào, ở các loại canh tác lúa, các vùng sinh thái của các nước trồng lúa. Trong điều kiện quản lý tối hão, các trung tâm thí nghiệm, không có trở ngại về các phương tiện vật chất, có thể làm năng suất đạt đến 80-85% năng suất tiềm thế (Balasubramanian et al., 2001).

Bảng 11: Thông tin về năng suất lúa trên thế giới trong 2004

	Các loại 
	Trị giá

	Năng suất bình quân của thế giới
	3.970 kg/ha

	Số quốc gia trồng lúa 
	112

	Số nước trồng lúa có năng suất kém hơn 1.000 kg/ha
	5

	Số nước trồng lúa có năng suất kém hơn 2.000 kg/ha
	30

	Số nước trồng lúa có năng suất kém hơn năng suất bình quân của thế giới


	75


Nguồn: FAOSTAT, 2005
Thu ngắn khoảng cách năng suất này không phải là công tác đễ thực hiện, nhưng lại ít tốn kém hơn những biện pháp khác. Công tác này đòi hỏi các cố gắng phối hợp từ các chính sách thích ứng của nhà nước cho đến cải tiến các cơ chế yễm trợ nông nghiệp (gồm khảo cứu, khuyến nông, thị trường và trợ cấp giá cả) nhằm bảo đảm và gúp nông dân áp dụng đứng đắn các công tác làm đất, quản lý nước hữu hiệu, dùng nhập lượng trợ nông đầy đủ, đúng lúc và cung cấp tín dụng nông thôn. Nếu một trong những yếu tố nêu trên còn yếu kém công tác thu ngắn khoảng cách năng suất hiện nay chưa thể hoàn tất được (Xem thêm Chương 15: Thu Hẹp Khoảng Cách Năng Suất Lúa).

(ii) Năng suất tiềm thế giới hạn: Năng suất tiềm thế đã tiến đến trần từ thập niên 1960s, với 10-11 t/ha trong điều kiện nhiệt đới và ẩm ướt (giống lúa IR 8), và 15 t/ha trong vùng ôn đới. Giống lúa IR 8 vẫn còn ở địa vị quán quân trong năng suất lúa/vụ và những giống sớm hơn, như IR 72, có năng suất/ngày cao hơn nhờ các cuộc lai tạo giống sau này (Bảng 12). Hiện nay, có những nỗ lực mới để nâng năng suất tiềm thế hay năng suất trần (yield plateau) lên cao hơn mức hiện có. Đặc biệt hơn hết là kỹ thuật sản xuất lúa lai, siêu lúa hay lúa super và biến đổi gen.  Kỹ thuật lúa lai đã trở thành thực tế kể từ 1974 do Giáo Sư Doản Long Bình và tập đoàn nghiên cứu của ông ta khám phá ra các tổ hợp lúa lai 3 dòng, với năng suất cao hơn các giống lúa cao năng thương mại đương thời khoảng 15-20%. Vào năm 1995, hơn 15 triệu ha lúa lai được trồng ở Trung Quốc. Năm 2002/2003, Việt Nam trồng độ 500.000 ha, ấn Độ hơn 200.000 ha và Philippines hơn 100.000 ha.

Còn siêu lúa đã được khởi sự nghiên cứu từ giữa thập niên 1980s tai IRRI, Philippines, nhưng đến nay chưa thấy được kết quả mong muốn vì gặp phải một số trở ngại kỹ thuật, như hạt to, thô và chất lượng kém, bị nhiễm rầy nặng và nhứt là có nhiều hạt lép. Một số dòng có triển vọng đã được gởi đến một số nước trên thế giới để trồng thử nghiệm, nhưng chưa thấy kết quả cụ thể trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. Tuy nhiên, trong một số nước tiền tiến như Nhựt Bổn, úc và Mỹ ở các vùng ôn đới đã thành công lai tạo được siêu lúa có năng suất đến 15 t/ha vì nhờ có khí hậu thuận lợi cho thời kỳ ngậm sữa (grain filling) kéo dài từ 45-55 ngày (chỉ 25-35 ngày ở điều kiện nhiệt đới và ẩm).

Ngoài ra, còn có các nghiên cứu để biến đổi cây lúa C3 thành C4, có khả năng quang hợp hữu hiệu hơn (vì không có hiện tượng photorespiration), do đó làm nâng cao năng suất tiềm thế của cây lúa.  Công cuộc nghiên cứu này cần được tiếp tục hỗ trợ. Cũng như công nghệ sinh học có khả năng tạo cơ hội cho thành công trong các vấn đề nan giải sinh học và vô sinh trong tương lai. Gần đây sự thành công ngoạn mục trong việc thiết lập bản đồ Genome của cây lúa đã tạo ra một bầu không khí đầy phấn khởi trong xã hội khoa học và hiện nay các chuyên gia có niềm tin tưởng nhiều hơn về những khám phá lớn có thể xảy ra sau này đối với khu vực di truyền và sinh lý học.

Bảng 12:Năng suất tiềm thế của lúa tưới tiêu trong vùng nhiệt đới: 1970s – 

1990s - 2010s.

	Thời kỳ
	Giống lúa
	Chu kỳ sinh trưởng (ngày)
	Năng suất tiềm thế (kg/ha)
	Năng suất tiềm thế kg/ha/ngày

	1970s
	IR8
	130
	10.000
	700

	1990s
	Các giống
cải tiến
indica
	110
	10.000
	900

	2010s
	Loại lúa mới hay Siêu lúa
	110
	12.000
	1.100


      


Nguồn: RAP, 2002
(iii) Năng suất lúa suy giảm trong hệ thống thâm canh đã được báo cáo tại một số trại thí nghiệm lúa của IRRI ở Philippines, đặc biệt những trại thí nghiệm trồng lúa liên tục. Trong thập niên 1960s, năng suất lúa ở một số trại này đã đạt đến 8-9 t/ha, nhưng hiện nay không vượt khỏi 6-7 t/ha ở mùa khô và 5-6 ở mùa mưa trong khi mức độ phân bón được áp dụng không thay đổi. Trong 3 địa điểm ở Philippines, năng suất đã suy giảm từ 0,1 đến 0,3 t/ha trong vòng 20 năm (De Datta, 1989). Hiện tượng này cũng được xác nhận bởi Cassman và Pingali (1994). 

Tuy nhiên, ở ngoài ruộng của nông dân châu á, hiện tượng suy giảm năng suất lúa chỉ có tính cách địa phương mà thôi, vì ít khi nông dân trồng lúa liên tục như các trung tâm thí nghiệm. ở ấn Độ, một vài vùng có năng suất suy thoái là do thiếu chất S sau nhiều năm liên tục dùng các loại phân không có S (Nambiar, 1995). ở thung lũng Chiang Mai, Thái Lan, năng suất giảm từ 7 xuống 4 t/ha trong điều kiện quản lý bình thường (?) mà không biết lý do (Gymmantasiri et al., 1980). ở châu Phi, nhiều công trình phát triển lúa gạo thường đạt được kết quả mỹ mãn về năng suất độ 7-8 t/ha trong vòng ít năm đầu tiên sau khi hoàn tất dự án. Nhưng 3-5 năm sau, năng suất bắt đầu sút giảm rõ rệt chỉ còn 3-4 t/ha mà thôi, phần lớn do quản lý tồi tệ và thiếu thốn các phương tiện sản suất (chủ yếu nước tưới và phân hóa học) và thị trường. Năng suất sút giảm còn được tìm thấy trong hệ thống canh tác Lúa-Lúa mì ở châu á, nơi có đến 11 triệu ha đất trồng thuộc hệ thống thâm canh này (Trần Văn Đạt and Marathée, 1994).   

Dù năng suất lúa của ruộng nông dân có sút giảm hay không, sự thu nhập lợi tức kinh tế của họ ngày càng xuống dốc. Nông dân của các nước chậm tiến đã đầu tư nhiều cho đầu vào để giữ cho năng suất không thay đổi, nhưng lợi tức thu hoạch bị giảm sút rõ rệt trong các hệ thống canh tác thâm canh. Thêm vào đó, giá cả lúa gạo lại tụt giảm tệ hại, làm cho đời sống của người trồng lúa của các nước này khốn đốn không ít, nhưng không ảnh hưởng nhiều ở các nước tiền tiến vì có các chương trình trợ cấp của nhà nước! 

(iv) Chất lượng gạo ngày càng trở nên quan trọng trên thị trường quốc tế. Thật vậy, dù giá lúa gạo liên tục thuyên giảm ở thị trường, giá của các loại lúa đặc biệt, có chất lượng cao như Basmati, Jasmine, v.v. không bị ảnh hưởng đáng kể. Gần đây, nhu cầu lúa gạo gia tăng ở châu Phi, Âu Mỹ và Cận Đông do thị hiếu thiên về đa dạng thức ăn và di dân của người gốc châu á. Cho nên, nhu cầu về hạt dài và thơm đã tăng rất nhiều ở châu Âu và Bắc Mỹ, làm thay đổi đáng kể diện tích canh tác của các loại lúa này. Theo Faure và Mazaud (1996), ở xứ ý, loại gạo hạt tròn truyền thống đã giảm từ 70% diện tích canh tác lúa trong thập niên 1940s xuống chỉ 12% trong 1989-90. ở Pháp, 65% gạo hạt tròn trong 1980 xuống còn 15% trong 1993. Sự kiện này hiện còn tiếp tục mặc dù năng suất lúa indica luôn thấp hơn loại japonica đang trồng, với sai biệt 0,5 - 1 t/ha ở các vùng ôn đới. Năng suất xay chà gạo cũng thấp hơn, 60% cho gạo hạt dài so với 65-70% cho gạo hạt tròn và trung bình.

Nhiều giống lúa có gạo hạt dài và thơm đã được lai tạo cho điều kiện ôn đới, nơi thường có nhiệt độ ban đêm thấp, nhưng chất lượng còn cần được cải tiến thêm. Những loại lúa như Basmati với hạt gạo tương đối dài, thon, thơm và cơm nở dài cũng cần lai tạo và cải tiến năng suất. Những loại gạo đặc biệt như nếp, gạo hữu cơ, gạo lúa dại, gạo có chất dinh dưỡng cao, v.v. gần đây đã thu hút chú ý đặc biệt tại một số nước tiền tiến. Năng suất chà gạo và chất lượng cũng như các đặc tính biến chế cũng cần được nghiên cứu sâu rộng hơn. Các phương pháp phân tích chất lượng gạo ở cấp quốc gia và thế giới cần được phối hợp hài hòa và tiêu chuẩn hóa quốc tế, vì hiện nay còn có tính chất cục bộ. 

(v) Thất thoát hậu thu hoạch là hiện tượng chung ở các nước chậm tiến trồng lúa, đặc biệt trong mùa mưa vì thiếu phương tiện phơi sấy. Số lượng lúa có thể bị mất sau khi thu hoạch thay đổi từ 10 đến 30%. Những nỗ lực cải tiến phương tiện phơi sấy và tồn trữ lúa gạo để làm giảm bớt 5% sự thất thoát này cũng giúp nông dân tiết kiệm được ít nhứt 30 triệu tấn lúa mỗi năm.  

4.4.2. Các vấn đề sinh học khác

Trong các vùng nhiệt đới ẩm ướt, sự phổ biến rộng rãi các giống lúa nửa-lùn có năng suất cao, sử dụng phổ cập các chất nông hóa như phân hóa học, thuốc diệt trùng, diệt cỏ đã làm thay đổi các cơ cấu trồng trọt hàng ngàn năm của nông dân cũng như làm thay đổi đáng kể tình trạng sinh sống của các loài dịch hại thiên nhiên. Tầm ảnh hưởng kinh tế của một số loài sinh vật phá hại mùa màng bị biến đổi rất nhiều.  Các loại côn trùng như rầy nâu, sâu ống, sâu cuốn lá,…và các loại bệnh như bệnh cháy lá, cháy bìa lá, thối gốc…gây rất nhiều tổn thất cho các vụ mùa trong cuộc Cách Mạng Xanh. Nạn cào cào hay còn gọi là nạn bạch trùng, cũng thường xảy ra ở những vùng có khí hậu nhiệt đới, phá hại mùa màng mau chóng và khủng khiếp. Châu Phi thường có nạn cào cào hơn những vùng khác. Cho nên, cơ quan FAO có chương trình đặc biệt chống cào cào (locus) rất mạnh và thường trực để đáp ứng kịp thời sự bộc phát khẩn cấp của loại dịch hại này. Ngoài ra, những giống lúa sớm hay ngắn ngày cũng làm thay đổi cơ cấu trồng trọt trong vùng. Nông dân tăng gia thâm canh ráo riết để tăng thêm lợi tức khi giá lúa gạo càng thấp, chuyển từ một vụ lúa thành 2 hoặc 3 vụ ngay cả trong điều kiện không có tưới tiêu (chỉ nhờ nước trời); cho nên tạo ra những môi trường thuận lợi cho sinh sôi, nẩy nở của các loài sâu bệnh.  

Trong các vùng ôn đới, ảnh hưởng của các loài sâu và bệnh của lúa ít quan trọng hơn các vùng nhiệt đới và ẩm ướt vì khí hậu tương đối thuận lợi hơn và nông dân chỉ trồng một vụ lúa mỗi năm vào mùa hè. Tuy nhiên, một số bệnh của lúa như bệnh cháy lá, thối thân (Sclerotium oryza Catteneo) và đốm bẹ (Rhizoctonia oryzae-sativae) và các loại sâu quan trong như bọ nước (Lissorhoptus oryzophilus) rất phổ biến trong vùng khí hậu này.

Nguời trồng lúa cũng còn quan tâm rất lớn về công tác kiểm soát cỏ dại trong ruộng. ở vùng ôn đới, những loại cỏ chính gồm có Echinocloa spp., Cyperus spp., Alisma spp., Sagisttaria spp., lúa dại, v.v.  Trong khi các loại cỏ như Cyperus difformis, Cyperus iria, Cyperus rotundus, Digitaria ciliaris, Digitaria setigera,Echinocloa colona, Echinocloa crus-galli, Echinocloa glabrescens, Eleusine indica, Fimbristylis miliacea, Ischaemum rugosum, Leptochloa chinensis... rất phổ biên ở vùng nhiệt đới và ẩm ướt. Sự xâm nhập và tiêm nhiễm của các lúa dại hay lúa đỏ càng ngày càng trở nên trầm trọng, gây tốn kém trong chăm sóc vụ mùa, khi áp dụng đại trà phương pháp gieo thẳng vì tiết kiệm được thời gian và sức lao động. Một số biện pháp như quản lý tốt nông học (dẫn nước và cày xới, nguồn hạt giống tốt, mật độ giống cao và mực nước sâu), thuốc diệt cỏ, mycoherbicides, allelopathy (các giống lúa chống cỏ) và kỹ thuật cấy gen được dùng đến nhằm giảm thiểu sự phá hại lớn lao này. 

	Dịch Châu Chấu ở Châu Phi trong 2004

“Hôm 5-7-2004, Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc tuyên bố các đàn châu chấu sa mạc đầu tiên đang từ bỏ vùng sinh sản mùa xuân của chúng và hướng tới Mauritania, Mali và Senegal. Trong nửa tháng qua, châu chấu đã lan tới Nigeria, Mali, Senegal và Mauritania. Nếu không chú ý ngay tới dịch châu chấu, mọi cánh đồng bắp, sắn và các loại lương thực khác trong vùng sẽ mất trắng. Trong vòng vài phút, các đàn châu chấu có thể ăn một số lương thực đủ nuôi sống 2.500 người mỗi ngày. Chúng có nguy cơ  lan khắp châu Phi, tới tận miền Tây Sudan -  quốc gia đang đứng trước tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do sự bất ổn ở vùng Darfur.

Theo Liên Hiệp Quốc, đây là nạn dịch châu chấu tồi tệ nhứt tại châu Phi trong vòng 15 năm qua. Nó đã ảnh hưởng tới 6,5 triệu ha đất canh tác ở Tây-Bắc Châu Phi và vùng Sahel.  Các nhân chứng cho biết châu chấu dài từ 7 đến 8 cm, bổ nhào xuống đất, thực vật và thậm ch ícả xe hơi đang đậu. Một người địa phương cho biết “Chúng lao xuống một cây to và trong chốc lát không còn lại một chiếc lá nào”.

Một con châu chấu sa mạc ăn 200 gram lương thực mỗi ngày, tương đương với trọng lượng của nó. Các đàn châu chấu di chuyển từ vài cây số đến 100 km mỗi ngày hay 3.500 km mỗi tháng… Sự xuất hiện của châu chấu trùng hợp với điều kiện lý tưởng để chúng sinh sản và đẻ trứng trong năm nay -  mùa mưa. Mỗi ổ trứng chứa tới 120 quả.  Độ 15 ngày sau, chúng sẽ phát triển thành châu chấu, tạo ra các đàn địa phương mới, ngoài  đội quân đang xâm lược..”  (Theo AFP, Reuters)  

Ghi chú: Năm 1905 (ất Tỵ), Việt Nam cũng có nạn cào cào khủng khiếp còn gọi là  “nạn hoàng trùng khởi loạn” xảy ra tại Gò Công và Mỹ Tho gây ra nạn đói tại vùng này, tiếp theo sau trận bão thảm khốc trong Năm Thìn 1904 (Trần Văn Đạt, 2002).




4.4.3. Các vấn đề vô sinh

Các vấn đề vô sinh quan trọng và thường được chú ý trên thế giới: lạnh rét, bão lụt và khô hạn. Các thiên tai này gây thiệt hại rất to lớn cho nhân loại gồm cả tài sản và nhân mạng, phần lớn ngoài kiểm soát của con người.
(i) Lạnh rét là nỗi lo ngại lớn hơn hết cho các nông dân trồng lúa ở các vùng ôn đới và cận nhiệt đới.  Mặc dù nông dân đã cố gắng dùng các giống lúa chịu đựng nhiệt độ thấp và các kỹ thuật canh tác được khuyến cáo như ngày trồng thích hợp và/hoặc giữ mực nước sâu vào lúc lúa trổ đồng, các vụ lúa vẫn còn bị rét làm giảm số chồi lúa và gây ra nhiều hạt lép do khí hậu thay đổi bất thường hàng năm. Năm 1993, nhiệt độ ban đêm xuống độ 11oC vào mùa hè ở vùng ôn đới đã gây thiệt hại lớn cho vụ lúa ở các nước ý, Nhựt Bổn và Đại Hàn. Riêng Nhựt sau đó phải nhập khẩu đến gần 2 triệu tấn gạo trong 1994-95.

Kinh nghiệm cho biết rằng lúa japonica có thể chịu đựng rét lạnh, nhưng chỉ ở mức độ nào đó mà thôi. Loại lúa này sẽ sản xuất kém khi nhiệt độ xuống quá thấp. Thời kỳ dễ nhiễm hàn của cây lúa là lúa mọc mầm và lúc thành lập những bào tử phấn. Nhiệt độ tối thiểu cho thời kỳ thành lập hạt phấn là 15 oC. Các chương trình tạo giống cho vùng này đặc biệt chú ý đến sức chịu đựng rét, sức nẩy mầm và giảm độ bất thụ (hạt lép). Nông dân thường dùng các giống lúa sớm, chịu lạnh, ngày trồng thích hợp và giữ mực nước cao khi trổ đòng để có thể tránh được cơn hoành hành của rét lạnh.

(ii) Khô hạn và bão lụt: Các vùng nhiệt đới bị ảnh hưởng của gió mùa thường gặp những khô hạn, bão táp và lũ lụt mỗi năm với mức độ ít hoặc nhiều. ở những nơi chưa có hệ thống tưới tiêu hoặc các hệ thống tưới tiêu đang bị thoái hóa thường có tình trạng khô hạn, thiếu nước xảy ra trong canh tác lúa. Ngoài ra, nhiều xứ ở dọc bờ biển thái Bình Dương và ấn Độ Dương thường gặp các cơn bão, sóng thần và lụt lội hàng năm. Chẳng hạn, các nước Nhựt Bổn, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines,  phải trải qua kinh nghiệm các thiên tai này từ tháng 6 đến 11 trong thời kỳ gió mùa. ở Bangladesh và vịnh Bengal, lụt lội hoành hành hàng năm, gây tổn thất không ít cho ngành trồng lúa. Cho nên, các xứ này cần cố gắng phát triển lúa tuới tiêu vào mùa khô bằng cách sử dụng bơm nước ngầm hoặc xây dựng hệ thống thoát thủy vào mùa mưa. Họ cần có một hệ thống và tổ chức hữu hiệu gồm nhiều cơ quan liên hệ tham gia để hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa trước khi bão lụt và nhanh chóng trợ giúp dân chúng sau lúc thiên tai.

4.5.     Các vấn đề kinh tế- xã hội trọng yếu

(i) Sự nghèo khó ở nông thôn

Các đánh giá gần đây của Liên Hiệp Quốc cho thấy rằng triển vọng của mức độ giảm sút dân số ngoạn mục, từ 2.02% trong nửa thập niên sau 1960s xuống 1,35% mỗi năm trong 1990s và dự đoán tiếp tục giảm đến 1.1 trong 2015, 0,7% trong 2030 và 0,4% trong 2050 (Bảng 8).  Dân số thế giới tăng thêm mỗi năm độ 79 triệu người cho dến 2015 và 67 triệu người cho đến 2030. Theo ước đoán sau cùng của FAO (2003-2004), có 842 triệu người thiếu đói trên thế giới trong 1997-99; trong số đó, 798 triệu ở các nước chậm tiến, 34 triệu ở các nước chuyển tiếp và 10 triệu ở các nước đã tiến bộ. Châu á và các quần đảo Đại Dương chiếm hơn phân nửa số người thiếu đói (60%), mà đa số sống tùy thuộc vào lúa gạo và Châu Phi cận Sahara chiếm 24%. Trong hai thập niên vừa qua, có nhiều tiến bộ làm giảm bớt nghèo đói trong các nước chậm tiến: nạn thiếu đói giảm từ 29% trong 1979-81 xuống 17% trong 1997-99. Mức tiêu thụ thực phẩm tổng thể của thế giới đã tăng 18% từ 1960s lên 2.800 kcal/người/ngày trong 1997/99 và được ước đoán đến 3.000 kcal trong 2015 và hơn 3.000 kcal trong 2030. Riêng các nước chậm tiến sẽ tăng từ 2.680 kcal trong 1997/99 lên 2.850 trong 2015 và gần 3.000 kcal trong 2030. Hiện nay có khoảng 30 nước có mức tiêu thụ thực phẩm của mỗi đầu người dưới 2.200 kcal, mà hầu hết ở Châu Phi cận Sahara.  Trong 7 nước đang phát triển có dân số trên 100 triệu người (Trung Quốc, Indonesia, Brazil, Ấn Độ, Pakistan, Nigeria và Bangladesh) chỉ có Bangladesh còn dưới mức tiêu thụ thực phẩm thế giới ấn định  (FAO, 2002).

Trong đa số các nước nghèo, nền nông nghiệp là nguồn lợi tức chính của nông thôn và cả nước, liên hệ đến chính trị, văn hóa và an ninh xã hội. Do đó, nghèo đói là cơn bệnh triền miên của nước nhỏ yếu kém kinh tế, mà không có lối thoát dễ dàng, còn ràng buộc với các khủng hoảng chiến tranh, thù nghịch, cai trị kém hữu hiệu và lan tràn dịch HIV/AIDS. Ngoại trừ ở các nước tiền tiến trồng lúa, đa số nông dân trồng lúa ở các nước chậm tiến thường thu hoạch lợi tức tương đối thấp hơn các nông dân canh tác các hoa màu khác như cây ăn quả, rau cải hoặc chăn nuôi. Hiện tượng phổ biến này, đặc biệt ở châu Á, là do các chính sách của nhà nước đối với lúa gạo, một nhu yếu phẩm tối quan trọng cho an ninh lương thực quốc gia. Các chính sách này phần lớn nhằm ổn định giá cả trên thị trường nội địa và giữ giá thấp cho giới tiêu thụ nghèo ở thành thị, nhưng quên đi đời sống cơ cực của người trồng lúa. Có thể nói rằng phần lớn các nước này bất lực trong sự trợ giúp nông dân nghèo chiếm đa số trong nước. ở Việt Nam, nông dân trồng lúa chiếm đến 75% dân số, Indonesia, Philippines và Thái Lan chiếm độ 60%.

Sự lớn mạnh của ngành nông nghiệp có thể làm giảm bớt nghèo khó ở nông thôn, nếu tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hữu hiệu và các chính sách quốc gia và quốc tế (bao cấp thị trường) thích ứng được thi hành. Thị trường nông nghiệp hiện nay đang bị can thiệp rất nhiều bởi cả các nước chậm tiến và các nước công nghệ.  Đối với các nước đang phát triển, khi nền kinh tế quốc gia thăng tiến khả quan, nhà nước nên phân phối lợi tức quốc gia hợp lý hơn để san bằng khoảng cách đời sống giữa thành thị và nông thôn, như đã thấy ở các nước tiền tiến, nhứt là Nhựt Bổn và Đại Hàn.

Mặc dù chưa có ảnh hưởng sâu đậm trên nền kinh tế thế giới, vấn đề toàn cầu hóa và WTO đang gò ép các nước phải tuân theo các điều khoản đã được chấp thuận trong Hiệp Ước Bàn Tròn Uruguay năm 1994. Trong Hiệp Ước này, các quốc gia đã ký tên đồng ý trên căn bản giảm bớt sự can thiệp của nhà nước vào thị trường và chấp nhận nguyên tắc tự do thương mại. Hiệp Ước này đã làm tăng giao dịch và tiêu thụ lúa gạo trên thế giới, đặc biệt ở châu Phi, do giá lúa gạo thế giới thấp. Còn nông dân của các nước tiền tiến không lo ngại về giá lúa gạo thấp hiện nay vì họ nhận được trợ cấp thích ứng của nhà nước. Cho nên, sự giao dịch lúa gạo quốc tế đã tăng từ 5% trong năm 1994 lên 6% trong 2004. Ai sẽ giúp cho các nước chậm tiến vượt qua thử thách trên trong môi trường cổ võ cho khuynh hướng toàn cầu hóa?

(ii) Thay đổi cấu trúc trong xã hội

Hiện nay, nền nông nghiệp, chủ yếu ngành trồng lúa ở châu á, đặc biệt vùng Đông và Đông Nam á, đang trở mình và có khuynh hướng chuyển đổi từ khâu sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế thị trường. Thế hệ trẻ nông thôn tiếp tục di cư ra thành thị để tiến thân, chỉ còn lại lớp nông dân lớn tuổi. Người nông dân muốn vươn lên để thoát khỏi cảnh nghèo khó, bắt kịp mức sống đô thị; nhưng họ thiếu khả năng để có đủ các phương tiện sản xuất làm tăng năng suất và lợi tức gia đình. Do đó, thách thức lớn hiện nay cho khu vực nông nghiệp và thành phần chỉ đạo là:
1) Sách lược nhằm chuẩn bị cho khu vực nông nghiệp trong thời kỳ chuyển tiếp kinh tế, mà không quên thành phần nông thôn đang sống trong khó khăn vật chất. Cần lưu ý về chất xám, huấn luyện, công nghệ sinh học, tin học, cơ giới hóa, v.v.

2) Phát triển các hệ thống sản xuất lấy trồng lúa làm căn bản, thích ứng cho điều kiện xã hội và kinh tế đất nước, và có khả năng giảm thiểu mức rủi ro, nghèo khó và tai hại cho môi trường. 

3) Làm thế nào tiến đến công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn khi cư dân còn ở trong tình trạng nghèo khó và thiếu thông tin hiện đại?

(iii)  Đất đai phân mảnh

ở các nước Âu Mỹ và châu Mỹ La Tinh, ngành trồng lúa hầu hết được thực hiện trên diện tích lớn từ 10 đến hàng ngàn hecta cho mỗi nông hộ, với phương tiện cơ giới hóa. Nhưng sản xuất lúa theo lề lối này chỉ chiếm không quá 10% trong tổng số sản xuất lúa trên thế giới.  Như đã nói ở trên, châu á vừa sản xuất và tiêu thụ lúa gạo hơn 90% sản lượng của thế giới. ở lục địa này, đất đai khả canh đang kiệt quệ để có đủ khả năng phục vụ một khối dân số to lớn đến 3 tỉ người. Do đó, phần lớn diện tích trồng lúa bình quân của mỗi nông hộ phải giảm dần theo thời gian và hiện nay chỉ từ 0,3 đến 5 ha mà thôi tùy theo vùng. ở châu Mỹ La Tinh hoặc Âu Châu, nông dân có 10 ha trở xuống thuộc tiểu nông và là loại nghèo.  Đối với các nước chậm tiến, các chính sách về hợp tác xã và các tổ chức nông dân cần được khuyến khích và cổ võ để tăng gia hiệu năng của các hoạt động ở nông thôn.

(iv)  Giá lúa gạo sút giảm liên tục:

Trong 4 thập niên vừa qua, giá lúa gạo bình quân trên thế giới đã bị giao động lên xuống không ngừng, nhưng tổng thể theo chiều hướng sút giảm liên tục từ giữa thập niên 1970s, vì chính sách nhà nước, thành quả của các kỹ thuật tiến bộ và khí hậu (Hình 4). Những quốc gia giàu có và tiến bộ đã đưa ra các biện pháp cần thiết, kịp lúc để trợ giúp các nông dân trồng lúa khi gặp giá hạ. Trong khi các nước nghèo không có khả năng trợ giúp đầy đủ cho nông dân nên thành phần này luôn luôn sống mãi trong cảnh nghèo khó. Người ta đã nói nhiều về lợi ích của cuộc Cách Mạng Xanh vừa qua, nhưng người dân trồng lúa vẫn còn nghèo ở các nước chậm tiến sản xuất lúa. Thật là bất công cho nông dân khi giá cả của các vật tư cung cấp cho nông nghiệp vẫn tiếp tục lên cao trong lúc giá lúa gạo không thay đổi thích ứng, có khi còn sút giảm do sản xuất dư thừa. Tuy nhiên, thế giới đã tránh được những nạn đói kém lớn mà nhiều chuyên gia đã ước đoán. Do đó, chỉ vấn đề kỹ thuật không thể mang đến giải pháp dứt khoát cho nạn nghèo đói trên thế giới mà cần có các chính sách, biện pháp phối hợp kinh - xã và chính trị trong các giải pháp hành động tích cực cho vấn đề này.

Các nước lấy nông nghiệp làm căn bản, muốn làm cho dân giàu nước mạnh cần phải có các chính sách trợ giúp nông dân thiết thực, khi nền kinh tế đã bắt đầu tiến bộ, nhứt là trong lãnh vực công nghệ.  Dường như không có một lựa chọn nào khác dễ dàng hơn chính sách hỗ trợ, nếu muốn thu hẹp khoảng cách đời sống giữa thành thị và nông thôn. Xuất khẩu nông nghiệp đóng góp vào sự lớn mạnh của quốc gia; cho nên, các lợi tức thu thập được từ các khâu xuất khẩu này cần phải ưu tiên phân phối trở lại cho các thành phần sản xuất để họ có cơ hội thăng tiến đời sống.
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(v)  Giá thành sản xuất lúa cao

Giá thành của sản xuất lúa gạo chỉ là tương đối mà thôi và do nhiều yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và kỹ thuật chi phối. Hiển nhiên, giá nhân công, cơ giới, chất hóa học nông nghiệp, dịch vụ và mức gia tăng chậm chạp của năng suất đã đóng góp vào giá thành sản xuất cao, nhứt là ở những nước trồng lúa tiến bộ.  Giá thành sản xuất lúa ở châu Âu là 400 đô la/tấn, ở Mỹ chỉ 166 đô la/tấn (Trần Văn Đạt, 1997). Cho nên, năng suất cao có thể bù đắp phần nào cho giá thành cao; do đó, sự trợ cấp đã trở thành chính sách của nhiều nước để vừa giúp lợi tức của nông dân vừa khuyến khích tăng gia sản xuất. Dĩ nhiên, làm tăng gia năng suất qua các công tác nâng cao năng suất trần hiện nay, với hình thành một số kỹ thuật như lúa lai, lúa super (ôn đới) và công nghệ sinh học sử dụng gen biến đổi có thể góp phần làm hạ giá thành sản suất trong ngành trồng lúa tương lai. Thêm vào đó, làm thu hẹp khoảng cách năng suất lúa hiện nay bằng cải thiện quản lý mùa màng, nâng cao kiến thức nông dân và tay nghề của các chuyên viên khuyến nông cũng sẽ góp phần không nhỏ vào vấn đề này.

(vi)  Giảm sút đầu tư trong phát triển tưới tiêu và nghiên cứu

Quản lý nước là yếu tố chính trong tăng gia năng suất và sản xuất lúa trên thế giới trong cuộc Cách Mạng Xanh, nhưng hiện nay đầu tư trong lãnh vực phát triển tưới tiêu có khuynh hướng suy giảm trong các nước chậm tiến. Từ giữa thập niên 1960s, mức độ tăng gia diện tích tưới tiêu của thế giới giảm đi độ 60%; ở châu á giảm 72%. ở châu á, đầu tư trong phát triển hệ thống tưới tiêu đạt đỉnh cao vào 1986/87, nhưng mức đó chỉ bằng 50% của 1977/79 mà thôi (Pingali and Rosegrant, 1996). ở Đông Nam á, số tiền vay mượn để xây dựng các công trình dẫn thủy nhập điền đã giảm từ 630 triệu đô la trong 1977/79 xuống 202 triệu  trong 1986/87 (Rosegrant and Pingali, 1993). Cũng vậy, mức độ chi phí cho các công tác nghiên cứu về lúa gạo ở châu á đã sút giảm từ 7,4% trong 1961 xuống độ 4,6% trong 1980s. Ngân Hàng Phát Triển á Châu (ADB) đã báo cáo rằng chương trình cho vay nông nghiệp (gồm cả ngành lúa gạo) của ngân hàng đã giảm từ 34% của tổng số cho vay trong 1980s xuống 9% trong 1997/99 (ADB, 2001). Cũng vậy, Ngân Hàng Thế Giới cho biết sự sút giảm liên tục trong cho vay nông nghiệp của họ, từ 18% tổng số cho vay trong 1990 xuống 12% trong 1995 và 9% trong 1999 (World Bank, 2001).

(vii)  Thông tin nông nghiệp yếu kém

Hiện nay, các phương tiện thông tin phát triển rất nhanh ở các nước tiến bộ nhờ các máy vi tính, liên mạn, báo chí và điện thư; nhưng còn rất yếu kém ở các nước đang tiến bộ. Lãnh vực này còn hũ lậu hơn ở nông thôn! Do đó, các tin tức nông nghiệp có lợi cho nông dân chưa được quan tâm đúng tầm mức trong vấn đề thu thập, phổ biến và làm dễ dàng trao đổi tin tức giữa nông thôn và thành thị cũng như giữa nông dân và các thị trường liên hệ trong cả nội địa và quốc tế.

5.      KếT LUậN

Đến năm 2030, nhu cầu tiêu thụ lúa gạo thế giới đòi hỏi độ ít nhứt 800 triệu tấn lúa, với mức độ dân số gia tăng khoảng 1,8% mỗi năm. Để đáp ứng nhu cầu này, mức sản xuất lúa cần phải tăng ít nhất 1% mỗi năm, nghĩa là phải tăng thêm ít nhứt 38% số lượng lúa gạo sản xuất trong 1997/99. Sự tăng gia sản xuất tương lai phần lớn dựa vào cải tiến năng suất với các tiến bộ kỹ thuật trồng lúa hơn là bành trướng diện tích canh tác. Trước mắt, thu hẹp khoảng cách năng suất hiện nay là một biện pháp tích cực, ít tốn kém và có tính cách khả thi, trong khi năng suất tiềm thế của cây lúa vẫn còn ngưng đọng. Sự tiến bộ kỹ thuật, nhứt là công nghệ sinh học với thành công ngoạn mục của bản đồ genome của cây lúa và các công nghệ biến đổi hoặc cấy gen hay genome sẽ có thể giúp vượt qua các khó khăn sinh học và vô sinh trong canh tác lúa và đóng góp vào tăng gia sản xuất để thỏa mãn nhu cầu của hơn phân nửa dân số trên trái đất này.  

Do đó, cần có nỗ lực đầu tư nhiều hơn nữa trong khu vực phát triển trồng lúa tưới tiêu và ngành nghiên cứu lúa gạo cấp cao có tính cách chiến lược để nâng cao năng suất trần, cải tiến năng suất lúa nước trời, hiệu năng sản xuất và giảm bớt giá thành. Đồng thời cải tiến đời sống của người trồng lúa trong các nước còn chậm tiến, và lành mạnh hóa môi trường, nhằm đảm bảo khai thác màu này trong các thế hệ tương lai. Vì phần lớn sản xuất lúa ở các nước đang phát triển còn yếu kém về dân trí nông thôn và khả năng tài chánh, cần thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ của thế giới cũng như cấp vùng trong các khâu dịch vụ, phát triển và khảo cứu. Theo đuổi mục tiêu toàn cầu hóa là một dấu hiệu tích cực cho cả nước nghèo và giàu, nhưng cũng cần được các cơ quan quốc tế liên hệ điều hợp và giúp đỡ để việc thực thi được công bằng xã hội, và vượt qua các trở ngại đối nghịch quyền lợi giữa các các quốc gia công nghệ và các nước đang phát triển trong tinh thần nhân ái.

Cuộc Cách Mạng Xanh đi qua khá nhanh so với lịch sử nông nghiệp lâu đời của nhân loại, đã mang đến một số kết quả tích cực đáng kể, nhưng thế giới đã lỡ mất đi một cơ hội hiếm có để xóa bỏ khoảng cách lớn lao giữa đời sống thành thị và thôn quê ở các nước đang phát triển trồng lúa. Thật vậy, sau khi trải qua cuộc Cách Mạng Xanh vĩ đại, nông dân của nhiều nước đã chấp nhận các kỹ thuật tân tiến để tăng sản xuất gấp đôi ba lần, nhưng họ vẫn còn sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Đó là do thiếu các chính sách nhà nước tích cực tương ứng để cải tiến nông thôn, hoặc vì không có đủ khả năng quốc gia để nâng cao đời sống của giới này, ngoài công tác phổ biến các tiến bộ kỹ thuật; hoặc do chính sách bao cấp quá lớn của các nước công nghệ đóng góp vào giá cả hạ thấp. Một bài học quý báu được rút ra từ đây - muốn hiện đại hóa đất nước cần có chính sách hiện đại hóa nông thôn hữu hiệu và thực tiển để đời sống của nông dân và nền kinh tế quốc gia đồng bộ phát triển.

Tóm lại, vấn đề sản xuất lúa gạo trên thế giới cần đặc biệt chú ý đến 4 trọng điểm: 

1) Tăng gia năng suất và cải tiến hiệu năng của ngành lúa để vừa đảm bảo an ninh lương thực cho mọi người vừa tăng gia sức cạnh tranh thị trường, nhưng không quên giới sản xuất của các nước nghèo, 

2) Cần có chính sách thích ứng trong nước cũng như thế giới (thị trường) để có những biện pháp cải thiện tình trạng nghèo khó của nông dân trồng lúa hiện nay, chủ yếu ở 35 nước đang phát triển (không kể Nhựt Bổn và Đại hàn) lấy lúa gạo làm thức ăn căn bản cho gần nửa dân số thế giới.  

3) Phải sản xuất lúa trong môi trường xanh, lành mạnh, bảo đảm sản xuất lâu dài và nâng cao chất lượng đời sống con người, và 

4) Cần phải cải tiến dân trí và đời sống kinh tế nông thôn, và xây dựng một cơ chế thị trường hoàn chỉnh có luật lệ trong các nước chậm tiến để đáp ứng qui trình hội nhập vào thế giới, trong khuôn khổ WTO và toàn cầu hóa.
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